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Hiền tỷ TRẦN NGỌC THỦY 
(thánh tịnh Trước Mai, Cần Thơ) 

Cùng kính thành hồi hướng cửu huyền thất tổ siêu thăng. 
Hiệp tâm cầu nguyện quốc thái dân an, 

đạo pháp trường lưu, chánh pháp trung hưng, 
Đại Đạo Cao Đài quy nguyên thống nhứt, 

vạn linh thức tỉnh hồi đầu, đồng đăng bỉ ngạn. 

ĐÔI LỜI THA THIẾT 

Kinh sách được ấn tống để kính biếu rộng rãi là nhờ biết bao 
tấm lòng vàng của hàng hàng lớp lớp đạo tâm gần xa gởi gắm. Để 
không phụ lòng các vị ân nhân ấy, xin quý vị trân trọng giữ gìn 
kinh sách để truyền trao cho đúng người thật tâm tìm tu, học 
đạo. Chúng tôi chân thành biết ơn sự thấu hiểu, đồng cảm, và 
hợp tác chặt chẽ của quý vị.  

Ban Tu Thư & Ấn Tống 
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GIAO CẢM 

Đức Bạch Liên Tiên Trưởng dạy: “Các em hằng nhớ câu ‘Đại 
Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Tam Giáo quy nguyên, Ngũ Chi phục 
nhứt’, và những câu nguyện ‘Đại Đạo hoằng khai, phổ độ 
chúng sanh, thiên hạ thái bình’ mà các em hằng nói và 
nguyện hằng ngày. Đó là cả một đường lối, một mục đích, một 
triết lý, một cứu cánh cho đạo Cao Đài, nhưng từ lâu ít người 
khai thác và giảng giải tận tường, minh bạch trong đại chúng 
những tiêu ngữ đó.” (1) Như vậy, năm lời nguyện của môn 
sanh Cao Đài vào cuối mỗi thời cúng hằng ngày có một ý 
nghĩa triết giáo thâm sâu, liên quan nhiều phương diện của 
đạo Cao Đài, thế nên rất cần được giảng giải cặn kẽ, rõ ràng.  

Tháng 3-2022, Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh 
Sách Đại Đạo xuất bản Tìm Hiểu Bài Kinh Hỗn Độn Tôn Sư; 
trong Phụ Lục tuy có chú giải Ngũ Nguyện, nhưng vẫn còn 
quá khái quát. Do đó, như một bổ túc cần thiết, Ban Tu Thư & 
Ấn Tống rất hoan hỷ gởi đến quý đạo hữu gần xa tập sách 
thứ chín của hiền tỷ Diệu Nguyên: Tìm Hiểu Ngũ Nguyện.  

Cầu nguyện Thầy Mẹ ban ơn lành đến quý đạo hữu. 

Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. 
Nam mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn. 

                                                      
(1) Liên Hoa Cửu Cung – Thiên Đạo Học Đường, 01-11 Đinh Mùi (Thứ 

Bảy 02-12-1967). Thông công: Bộ phận Hiệp Thiên Đài Cơ Quan 
Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam. 
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NHỨT NGUYỆN ĐẠI ĐẠO HOẰNG KHAI 

Ngày nay, sau khi Đức Chí Tôn thành lập Cơ Quan Phổ 
Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam tại Sài Gòn (1965),(1) 
chúng ta rất hữu hạnh có được những lời giảng giải Ngũ 
Nguyện của các Đấng thiêng liêng (Đức Đông Phương 
Chưởng Quản, Đức Quan Âm Bồ Tát, Đức Như Ý Đạo Toàn 
Chơn Nhơn, v.v...) trong hai thập niên 1960 và 1970, qua các 
đàn cơ được thiết lập tại các thánh thất, thánh tịnh do bộ 
phận thông công Hiệp Thiên Đài của Cơ Quan Phổ Thông 
Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam tiếp điển. 

Đức tiền bối Phan Thanh (đắc quả Bạch Liên Tiên 
Trưởng) cho thấy tầm quan trọng của việc tìm hiểu ý nghĩa 
Ngũ Nguyện: 

“Các em hằng nhớ câu ‘Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Tam Giáo 
quy nguyên, Ngũ Chi phục nhứt’, và những câu nguyện ‘Đại 
Đạo hoằng khai, phổ độ chúng sanh, thiên hạ thái bình’, mà 
các em hằng nói và nguyện hằng ngày. Đó là cả một đường lối, 
một mục đích, một triết lý, một cứu cánh cho đạo Cao Đài, 
nhưng từ lâu ít người khai thác và giảng giải tận tường, minh 
bạch trong đại chúng những tiêu ngữ đó.” (2)  

                                                        
(1) Từ giữa thập niên 1980 tới nay, danh xưng là Cơ Quan Phổ 

Thông Giáo Lý Đại Đạo. 
(2) Liên Hoa Cửu Cung Thiên Đạo Học Đường, 01-11 Đinh Mùi (Thứ 

Bảy 02-12-1967). 

Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn dạy: 

“Thượng Đế đã ban cho mỗi môn đồ một bộ đạo phục để 
vượt qua mọi gian truân, dù mưa đông hay nắng hạ, những hố 
sâu vực thẳm, gai chông trước mặt bên chân. Thượng Đế 
không cần trải thảm muôn dặm sơn xuyên, vì Ngài đã ban cho 
mỗi môn đệ một đôi đạo hài có khả năng đi trên khắp cùng 
nhân thế, đi khắp nơi với vai trò thế thiên hành hóa và miệng 
niệm: 

Nam mô: 
Nhứt nguyện Đại Đạo hoằng khai, 
Vì đời nào ngại chông gai dữ lành. 
Nhì nguyện phổ độ chúng sanh, 
Quyết đem hoằng hóa đạo lành giáo dân. 
Tam nguyện tha tội bản thân, 
Khoan dung phá chấp cõi trần vô minh. 
Tứ nguyện thiên hạ thái bình, 
Tịnh tâm chế động muôn nghìn trái oan. 
Ngũ nguyện thánh thất bằng an, 
Hai ngày sóc vọng đăng đàn thuyết minh. 
Trấn an tâm đạo nhân sinh, 
Vai trò un đúc đức tin đạo đồng.(3) 

I. Từ ngữ  

Nam mô: Gốc chữ Pali (nam Phạn) là namo, nghĩa là chí 
tâm thành kính hướng trọn về Ơn Trên. 

Nhứt nguyện: Điều thứ nhứt xin cầu nguyện cho. Điều 
thứ nhứt xin hứa nguyện. 

                                                        
(3) Vĩnh Nguyên Tự, 15-3 Bính Thìn (Thứ Tư 14-4-1976). 
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Nhứt nguyện Đại Đạo hoằng khai:  

1. Hiểu theo nghĩa thụ động là trước tiên cầu nguyện cho 
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ được hoằng khai. 

2. Hiểu theo nghĩa chủ động là trước tiên chúng con xin 
hứa nguyện hoằng khai Đại Đạo. 

Nên hiểu theo cả hai nghĩa, bởi lẽ sứ mạng tận độ quần 
sinh thời Tam Kỳ đặt trên nền tảng nguyên lý Thiên nhơn 
hiệp nhứt. Có Trời mà cũng có người; không thể thiếu một 
trong hai. Đức tiền bối Cao Triều Phát dạy: 

“(S)ứ mạng Tam Kỳ tận độ trong giai đoạn mới. Một sứ 
mạng chia hai đoàn người u hiển, sắc không. Các em đã hiểu 
rồi, biết rồi: Hữu hình mới phục vụ cho hữu hình; vô vi là tác 
năng của tiềm lực trí tuệ. 

Có hữu không vô, ví như có hình vật mà không có cơ năng 
linh hoạt. Có vô mà không hữu, khác nào bốc gió chốn hư 
không, xây lâu đài trong mộng ảo…” (4) 

Đại Đạo: Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, gọi tắt là đạo Cao Đài.(5) 

Độ: Đưa qua sông, ý nói cứu vớt con người ra khỏi bể khổ 
sông mê, đưa sang bến bờ giải thoát. 

Phổ: Rộng khắp.  

                                                        
(4) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, 11-02 nhuần Ất Sửu (Chủ 

Nhật 31-3-1985). 
(5) Đức Giáo Tông Đại Đạo Thái Bạch Kim Tinh dạy: “(Đ)ạo Cao Đài 

nói tắt, Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ nói nguyên văn”. Cơ Quan Phổ 
Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam, 15-01 Tân Hợi (Thứ Tư 
10-02-1971). 

Phổ độ: Cứu vớt rộng khắp, mọi người. 

Tam Kỳ: Lần thứ ba. 

Đại Đạo: Con đường lớn đã có từ vô thủy. Đây là con 
đường cứu độ của Đức Thượng Đế bao gồm tất cả các nền 
tôn giáo chơn chánh do Đức Thượng Đế khai mở để giáo hóa 
và đưa nhơn sanh thoát khỏi luân hồi sinh tử, trở về cùng 
Đức Thượng Đế. 

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ: Lần phổ độ thứ ba của Đại Đạo 
hay của Đức Thượng Đế. Danh xưng này nói lên sử quan của 
đạo Cao Đài, đó là lịch sử tôn giáo của nhân loại gồm ba thời 
kỳ cứu độ: 

– Nhứt Kỳ Phổ Độ: Từ thời thượng cổ đến khoảng nửa đầu 
thế kỷ Bảy trước Công nguyên (TCN) với sự ra đời của đạo 
Bà La Môn và Do Thái, v.v... 

– Nhị Kỳ Phổ Độ: Từ nửa sau thế kỷ Bảy TCN cho tới nửa 
đầu thế kỷ Mười Chín với sự ra đời của các tôn giáo như 
Khổng, Lão, Thích, Thiên Chúa (Ki-tô), Islam (Hồi), v.v... 

– Tam Kỳ Phổ Độ: Từ nửa sau thế kỷ Mười Chín trở đi với 
sự kiện chính Đức Thượng Đế giáng điển khai mở đạo Cao 
Đài tại Việt Nam.  

Đạo Cao Đài là một phương tiện được Đức Thượng Đế sử 
dụng trong thời hạ nguơn mạt kiếp này để xiển dương tinh 
thần Đại Đạo – tinh thần hòa đồng tôn giáo. 

Thế nên, nền tân tôn giáo Cao Đài chủ trương vạn giáo 
đồng nguyên và quy nguyên, cổ vũ tinh thần Đại Đạo, tinh 
thần liên tôn hòa đồng vạn giáo để kêu gọi các tôn giáo cùng 
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kết hợp với nhau tạo thành một “thực thể đạo cứu thế”.(6) 
Đức Thánh Trần Hưng Đạo giải thích rõ ý nghĩa của việc lập 
thành một nền tân tôn giáo qua lời dạy sau đây: 

“Vì tranh chấp, vì dị đồng, vì lý tưởng xung đột, vì tín ngưỡng 
chia rẽ, vì quyền lợi đảng phái nên đảng phái cạnh tranh mà 
nền đạo mới phải ra đời. Ra đời để đem lại sự đồng nhứt cho 
loài người, làm cho chấm dứt những tình trạng thù ghét rẽ 
riêng, thì sự lập thành một tân tôn giáo mới là có ý nghĩa.” (7) 

Thế nên, tôn giáo Cao Đài được Đức Thượng Đế khai mở 
không chỉ đơn thuần nhằm kêu gọi, thức tỉnh con người làm 
lành lánh dữ, gây tạo phước đức; vì nếu chỉ nhằm mục đích 
như thế thì có cần chi đạo Cao Đài ra đời như tôn giáo thứ 
ngàn lẻ một trên thế gian. Điểm chính yếu của sứ mạng Đại 
Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là khêu tỏ lý đồng nguyên và quy 
nguyên của vạn giáo, để mọi tôn giáo cùng nhìn nhận có 
chung một nguồn gốc Đại Đạo, ngõ hầu:  

 a. Trước là từ bỏ mọi tranh chấp, đố kỵ, đả kích, thậm chí 
sát hại lẫn nhau do khác biệt về hình tướng tôn giáo.  

b. Kế đến là các tôn giáo cùng kết hợp thành một thực thể 
đạo cứu thế, hiệp tâm chung sức cùng nhau phụng sự nhân 
loại, phụng sự cơ tiến hóa của đất trời. 

                                                        
(6) Đức Giáo Tông Đại Đạo Thái Bạch Kim Tinh dạy: “Đại Từ Phụ 

dựng Cao Đài nơi vùng Đông Nam Á này để làm quyền pháp. Chính 
sứ mạng quyền pháp này thúc đẩy mọi sở vật thực tại tôn giáo kết 
thành thực thể Đạo cứu thế trong Tam Kỳ Phổ Độ, cũng như cái 
ngòi gà trong quả trứng vậy.” Thánh thất Nam Thành, 01-01 Kỷ 
Dậu (Thứ Hai 17-02-1969). 

(7) Minh Lý Thánh Hội, Minh Lý Chơn Giải, Lời nói đầu. 

Người đạo chúng ta rất đỗi vui mừng khi thấy rằng tinh 
thần liên tôn hòa đồng vạn giáo từ năm 2009 đã được Ban 
Mục Vụ Đối Thoại Liên Tôn Tổng Giáo Phận Tp.HCM phát 
huy mạnh mẽ, thực thi đường lối Công Đồng Vatican II do 
Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII khởi xướng vào năm 
1963.  

Giáo lý Cao Đài kêu gọi con người tôn giáo hãy “ngước mắt 
nhìn lên bầu trời to rộng”,(8) “vượt ra đại dương trời nước bao 
la, chắp cánh bay bổng khắp bốn phương trời để phục vụ nhân 
loại, phụng sự Thiên cơ, làm theo lòng trời đất”,(9) thì Đức 
Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII vào năm 1963 kêu gọi các Ki-
tô hữu hãy “phá sập các bức tường ngăn cách”, hãy “mở tung 
những cánh cửa sổ … và cho chút không khí trong lành lọt 
vào.” (10) 

Công Đồng Vatican II xác định: “Có nhiều cách đưa tới cứu 
độ và tất cả các tôn giáo nên được quyền bình đẳng. Các Ki-tô 
hữu phải cùng với những người khác truy tầm chân lý.” (11) 

Công Đồng Vatican II hay các cuộc Hội Ngộ Liên Tôn hằng 

                                                        
(8) Đức Đại Tiên Lê Văn Duyệt, thánh thất Nam Thành, 14-02 Kỷ 

Dậu (Thứ Hai 31-3-1969). 
(9) Đức Ni Sư Diệu Lộc, Chơn Lý Đàn (Vạn Quốc Tự), 01-5 Kỷ Dậu 

(Chủ Nhật 15-6-1969). 
(10) Huệ Khải, Hòa Điệu Liên Tôn. Hà Nội: Nxb Tôn Giáo 2013, tr. 82. 

(Quyển 55-2 trong Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách 
Đại Đạo.) 

(11) There are many ways to salvation and that all religions should 
have equal rights. (. . .) Christians must search with others to find 
the truth. 

http://www.catholicapologetics.info/modernproblems/vatican2/renew2.html 
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năm tại Sài Gòn từ năm 2009 tới nay chính là ý Trời, là Thiên 
cơ, là sự sắp đặt trong chương trình của Đức Chúa Trời. Đó là 
tinh thần Đại Đạo. 

Hoằng khai: Mở mang rộng khắp. 

Hoằng (tính từ): Lớn, rộng. Ví dụ: Hoằng nguyện: Chí 
nguyện lớn. Tứ hoằng thệ nguyện: Bốn điều thệ nguyện lớn 
lao, gồm có: Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ; Phiền não vô 
tận thệ nguyện đoạn; Pháp môn vô lượng thệ nguyện học; 
Phật Đạo vô thượng thệ nguyện thành. 

Hoằng (động từ): Mở rộng ra, phát triển. Ví dụ: Hoằng 
dương chánh pháp, hoằng khai Đại Đạo… 

Tại thánh thất Tây Thành (Cần Thơ), Tý thời, 12-3 Kỷ Dậu 
(Thứ Hai 28-4-1969), Đức Quan Âm Bồ Tát dạy: 

“Còn phần trước khi kết thúc của thời cúng là năm câu 
nguyện.  

Nhứt nguyện Đại Đạo hoằng khai. Thử hỏi hoằng khai là 
gì? Có phải phát triển, khai phóng, mở rộng từ cơ sở đến giáo 
lý cho quảng đại quần chúng hiểu biết và làm theo hay chăng? 
Chớ không có nghĩa là đóng khung trong hình thức nhỏ hẹp 
như một Hội Thánh, một thánh thất hoặc tịnh thất để cho một 
thiểu số người mà dám gọi là Đại Đạo hoằng khai.” 

II. Làm thế nào để hoằng khai Đại Đạo? (Phương pháp 
thực hiện câu nguyện thứ nhất) 

1. Mỗi người môn đệ Cao Đài từ chức sắc đến tín đồ 
phải thực hành thân giáo 

Đức Đông Phương Chưởng Quản dạy: 

“Lâu nay, nhận thấy phần đông chư hiền đệ muội tụng đọc 
Ngũ Nguyện ở những câu:  

Nhứt nguyện Đại Đạo hoằng khai, nhưng cứ ngồi khoanh 
tay chờ đợi quyền năng vô hình nào để đến hoằng khai cho 
mình. (. . . ) 

[Câu thứ nhứt: (. . .)] Đạo là lý hư vô bàng bạc trong không 
thời gian (12) và tất cả, thì tất cả đều hấp thụ sự sinh tồn bởi 
Đạo, cái Đạo vĩ đại vô cùng vô tận không kể xiết được. 

Muốn hoằng khai cho thiên hạ biết được Đạo, phải qua 
trung gian của thiên hạ, tức là con người, là chư Thiên mạng 
có trọng trách thế Thiên hành đạo.(13) 

Thế Thiên hành đạo không phải chỉ ở hàng chức sắc, chức 
vụ phẩm vị cao, mà bất cứ ai có tâm thành vì Đạo, có nhận 
thức đạt được lý Đạo, đều có thể hoằng khai với bất cứ hình 
thức nào. 

Đối với mình, không hủy hoại tinh thần hay thể xác bằng 
những vật dục sở tế, khí bẩm sở câu (14) cũng là đúng theo 
Đạo. 

Đối với gia đình, xử cho ra vẻ vai trò của mình trong địa vị 
cũng là đúng theo Đạo. 

Đối với xã hội nhơn quần, đều lấy lòng nhân, trung nghĩa 

                                                        
(12) không thời gian: Không gian và thời gian. 
(13) Thế Thiên hành đạo: Thay Trời hành đạo, cứu độ chúng sinh. 
(14) Vật dục sở tế, khí bẩm sở câu: Bị các ham muốn vật chất che lấp, 

bị cái bẩm sinh về tính khí trói buộc. Tế là che lấp. Câu là hạn chế, 
giới hạn, gò bó. Bẩm là có sẵn từ khi sinh ra. Tạm hiểu khí bẩm là 
tính di truyền. 
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mà xử thế tiếp vật, không gây thù chác oán, chỉ đem tình 
thương của con người chính danh ban rải cho con người. Đó 
cũng là tuân theo Đạo. 

Và hơn nữa là đem chơn truyền pháp nhiệm của Đấng Cha 
Lành gieo rải cho toàn cả sanh linh tiếp nhận hầu trở về lẽ 
sống tự nhiên của nhân bản, của chơn như Phật thể. Ấy cũng 
là Đạo. 

Hễ nói đến Đạo thì nói đến cái tiết điệu hoạt động của Đạo 
như thế nào. 

Đấng Tạo Hóa sanh thành vạn vật bởi cái Đạo bao trùm, 
nên Ngài dưỡng dục quần sinh rất đầy đủ mà rất tự nhiên, 
không ai hay biết để tán thưởng ca tụng Ngài. Như mặt trời, 
mặt trăng giúp vạn vật sống còn theo định luật tự nhiên mà 
mặt trời, mặt trăng có bao giờ nói mình đã làm gì đâu, có bảo 
thiên hạ vạn vật khen ngợi mình đâu. 

Dòng nước từ biển cả cứ chảy luân lưu vào những sông 
ngòi, suối lạch. Chỗ nào trũng thấp không có nước, tức thì 
nước cứ êm đềm chảy đến đó cho đầy đủ mới thôi. Có bao giờ 
nước lại ham chảy lên gò, lên chỗ cao tột đâu. 

Tất cả những tác vi điển hình trên đều là hành động của 
Đạo. 

Là người tín đồ Đại Đạo của Trời, phải noi theo hành động 
của Trời mà làm theo. Khi làm được, tức thị đã thể hiện, đã 
hoằng khai được Đạo vậy. Và khi đã thực hiện được lẽ Đạo ấy 
rồi, sự phổ độ chúng sanh ở câu thứ hai rất dễ dàng.” (15) 

                                                        
(15) Trúc Lâm Thiền Điện, 17 rạng 18-7 Canh Tuất (Thứ Ba 18 rạng 

Thứ Tư 19-8-1970). 

Đức Giáo Tông Đại Đạo Thái Bạch Kim Tinh dạy: 

“Chư hiền đệ muội! Muốn cho Đạo bành trướng, phổ thông 
rộng rãi để phổ độ chúng sanh nơi vùng này, trước nhứt bản 
thân mình phải lo tu tỉnh, hành đạo gương mẫu, chớ không 
nên làm một đàng này mà khuyên người làm một nẻo 
khác.” (16) 

Đức Liên Hoa Thánh Mẫu dạy: 

“(V)ào đạo là để tìm thấy, học hỏi những gì cao quý trong 
cửa đạo mà thế gian thường tình không có. Vào đạo là để 
tránh những điêu ngoa xảo trá, thủ đoạn mánh lới của thế 
tình. Vào đạo để tìm cái chơn, cái thiện, cái mỹ. Các em vào 
đạo lâu năm cần phải thể hiện điều chơn thiện mỹ ấy cho đời 
noi theo. Đó là các em làm sáng danh Đạo danh Thầy, và đó 
cũng là phương tiện phổ độ nhơn sanh vào đường chánh giáo. 

Thế nên, dầu gặp cảnh ngộ nào trái tai gai mắt, nghịch ý, 
đừng vội vàng bực bội để tánh nóng nổi lên rồi phát ngôn 
thiếu cẩn thận, hành động thiếu cẩn thận, để hóa ra thua kẻ 
tầm thường ngoài thế gian chưa biết đạo đức là gì.  

Tác phong đạo hạnh của người tu không cho phép hành 
động hoặc phát ngôn thất đức, bất nhơn hoặc trái lẽ phải. Dầu 
cảnh ngộ nào cũng có phương cách xử sự theo hạnh của 
người tu.” (17) 

2. Cần phải có đức hy sinh 

Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn dạy: 

                                                        
(16) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 15-4 Mậu Thân (Thứ Bảy 11-5-1968). 
(17) Thánh thất Nam Thành, 08-8 Kỷ Dậu (Thứ Sáu 19-9-1969). 
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Nhứt nguyện Đại Đạo hoằng khai  
Vì đời nào ngại chông gai dữ lành.(18) 

Chư vị Tiền Khai Đại Đạo là một tấm gương sáng chói về 
đức hy sinh để hoằng khai Đại Đạo. Trong bối cảnh đất nước 
bị thực dân Pháp đô hộ, thống trị nghiệt ngã và nền đạo Cao 
Đài mới ra đời bị ngăn trở cấm đoán, nhiều chức sắc bị bắt 
giữ, bỏ ngục giam tù, đày đi hải đảo nước ngoài hay chịu khổ 
sai nơi rừng sâu nước độc, các ngài vẫn kiên định một lòng 
theo Thầy, chấp nhận hy sinh tất cả, kể cả tính mạng, để gìn 
giữ và phát triển nền Đại Đạo buổi sơ khai.  

Do đó, vào ngày rằm tháng 10 năm Bính Dần, kỷ niệm tròn 
sáu mươi năm ngày Khai Minh Đại Đạo (1926-1986), Đức 
Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo Thái Bạch Kim Tinh đã nhắc lại tấm 
gương hy sinh của chư Tiền Khai Đại Đạo như sau: 

Nhắc Bính Dần khai minh Đại Đạo 
Nhớ bao người sáng tạo cơ đồ 
Thoát vòng lợi trược danh ô 
Hiên ngang dũng cảm, tung hô Cao Đài. 

Dứt quyền quý, theo Thầy hành đạo 
Mặc tù đày thánh giáo ngâm nga 
Tâm thành chỉ một Trời Cha 
Chỉ trong năm một Đạo nhà dựng xây.(19) 

Năm 1926, các vị Tiền Khai phân công nhau phổ độ Lục 
Tỉnh, tuân hành thánh lịnh ngày 07-9 Bính Dần: “Các con tức 

                                                        
(18) Vĩnh Nguyên Tự, 15-3 Bính Thìn (Thứ Tư 14-4-1976). 
(19) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, 15-10 Bính Dần (Chủ 

Nhật 16-11-1986). 

cấp lo phổ độ... Thầy dặn các con phải phân nhau mà đi cho 
khắp.” Các tiền khai chia làm ba nhóm (20) đi phổ độ khắp các 
tỉnh miền Tây và miền Đông Nam Kỳ.(21) 

Chư vị tiền khai theo nhiệm vụ đã được phân công trong 
mỗi nhánh, đi khắp các nơi xa gần, chẳng quản khó khăn, 
chẳng nệ phương tiện thiếu thốn, một lòng tích cực quảng 
truyền mối Đạo Trời.  

Còn về phần phò loan, tiền khai Cao Thượng Sanh kể: 

“Cứ ban ngày làm việc hai buổi, chiều ra sở về dùng bữa 
cơm vừa rồi thì xe đã chờ sẵn trước nhà. Trên xe đã có các vị 
chức sắc Cửu Trùng Đài đợi, lên xe đi liền… Một đêm có thể đi 
phổ độ hai tỉnh gần biên giới nhau như Tân An, Mỹ Tho hoặc 
Vĩnh Long, Sa Đéc… Mấy chỗ khác đi từ tỉnh trở về tới nhà 
thường là 6 giờ sáng, nghĩa là ngồi cầm cơ từ 9 giờ tối tới 4 
giờ sáng. Đức Chí Tôn giáng cho [thánh] thi cầu đạo mỗi 
người một bài, hoặc tám câu hoặc bốn câu. Có khi cho [thánh] 
thi tới 100 hay 150 bài một đêm. Còn lại người cầu đạo nhiều 
quá không cho [thánh] thi kịp thì Đức Chí Tôn toàn thâu nhập 
môn hết. Thành thử sáng về tới nhà, các vị phò loan chỉ kịp 
thay đồ, dùng điểm tâm rồi đi vô sở làm việc luôn. Kế tối lại thì 
cũng đi như vậy nữa, trọn cả năm trường.. .  Không đêm nào 
được nghỉ. 

                                                        
(20) Xem phụ bản trang sau. 
(21) Nhóm thứ nhứt độ được 49.000 người; nhóm thứ nhì độ được 

65.000 người, và nhóm thứ ba độ được 38.000 người vào đạo 
Cao Đài. (Tâm Thành, “Cơ Khai Đạo”, trong tập san Hành Đạo số 
1, tr. 11, in tại Sài Gòn, tháng 3-1962, phát hành tại thánh thất An 
Hội, Bến Tre.) 
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Lạ thay! Chịu vất vả như vậy mà mấy vị phò loan cũng như 
thường, không thấy mệt mỏi hay bệnh hoạn chi hết.” (22) 

3. Phải có tình đoàn kết, thương yêu, hòa ái 

Đức Vô Cực Từ Tôn Diêu Trì Kim Mẫu dạy: 

“Biết chọn đường đi lối tiến, nhưng các lối tiến ấy phải là lối 
tiến cùng chung chớ không phải là lối tiến rẽ bước chia đàng. 
Có cùng chung để anh ngã em nâng, chị dìu em bước.  

Con hằng nguyện Đại Đạo hoằng khai, phổ độ chúng sanh 
cho thiên hạ thái bình, nhưng muốn được thái bình, phải trong 
đường lối quy nhứt, đoàn kết, thương yêu. 

(…) 

Mặc dầu chi phái đó và đây 
Nhưng cũng chung quy một Đạo Thầy 
Khi có nhu cầu cho đạo sự 
Lập đoàn nhóm họp, đâu riêng tây.(23) 

Chúng ta cần ghi nhớ những điểm sau đây: 

Đại Đạo được hoằng khai trong lòng nhơn sanh, đó mới là 
điều quan trọng. Kết quả hoằng khai Đại Đạo được thể hiện 
qua đời sống của nhơn sanh tại một địa phương chứ không 
phải qua số lượng thánh thất, thánh tịnh xây dựng được. 

Đức Giáo Tông Đại Đạo Thái Bạch Kim Tinh dạy: 

“Này chư hiền! Thượng Đế không ngự trị trên vật thể vô tri 

                                                        
(22) Ngài Cao Thượng Sanh phát biểu trước Đại Hội Ban Đạo Sử tại 

nhà Hội Vạn Linh Tòa Thánh Tây Ninh, Chủ Nhật 15-12-1968. 
(23) Thánh thất Tân Định, 24-8 Nhâm Tý (Chủ Nhật 01-10-1972). 
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mà trái lại Thượng Đế ngự trong tâm tháp ngà của tâm hồn 
nhân loại. Hình thể Đạo chỉ mượn đó để thể hiện thánh thể Chí 
Tôn tại thế.  

“Thượng Đế không là một hình bóng của thần tượng, nhơn 
tượng hay vật tượng. Chính biểu tượng Thiên Nhãn cũng chỉ 
là tạm mượn để gởi gắm chơn lý trong một cụ thể chủ quan 
mà thôi. Chính vì vậy, kiến tạo hình thể Đạo có được giá trị 
cùng chăng là phải có nhơn tâm làm chứng thị.  

Giá trị của nhơn sanh giác ngộ sẽ định vị cho hình thể Đạo 
của từng địa phương.” (24)  

Thật vậy, các ngôi thánh thất, thánh tịnh là hình thể của 
Đạo. Nhưng giá trị của hình thể Đạo phải do nhơn tâm làm 
chứng thị qua sự chuyển hóa của nhơn tâm nơi địa phương 
từ dữ ra hiền, từ xấu thành tốt, từ hung bạo ra đạo đức nghĩa 
nhân, từ ích kỷ ra bác ái vị tha, thương yêu đùm bọc, tương 
thân tương trợ; cuộc sống của người dân tại địa phương có 
hình thể Đạo được an ninh, trật tự, ấm no, hạnh phúc.  

Do đó, ngoài việc xây dựng các ngôi thánh thất, thánh tịnh 
hữu hình, người môn đệ Cao Đài còn phải xây dựng thánh 
đường nội tâm vô hình hay Tòa Cao Đài nội tại. Được vậy thì 
khi người môn đệ Cao Đài đi đến đâu nơi ấy đều trở thành 
thánh đường, mang lại tình thương và lợi lạc cho chúng sanh. 
Thánh đường nội tâm được xây dựng bằng tình yêu thương 
hòa ái càng lớn rộng thì cưu mang được càng nhiều nhơn 
sanh. Đạo hoằng khai đến đâu thì nhơn sanh được phổ độ 
đến đó. 
                                                        
(24) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam, 15-01 Giáp 

Dần (Thứ Tư 06-02-1974). 

III. Tạm kết 

Tóm lại: 

Nhứt nguyện Đại Đạo hoằng khai được hiểu theo hai 
phương diện: 

1. Cầu nguyện sự trợ giúp từ Ơn Trên (nương cậy vào tha 
lực). 

2. Lời nguyện hứa của hàng môn đệ Cao Đài từ chức sắc 
đến tín đồ thực thi sứ mạng hoằng khai tinh thần Đại Đạo với 
các phương cách: (a) Thân giáo; (b) Đức hy sinh; (c) Tinh 
thần đoàn kết, hòa ái, thương yêu, chung tâm hiệp lực. Đây là 
phần tự lực của môn sanh Cao Đài. 

Thánh Tòa Vô Vi Huỳnh Quang Sắc 
Chủ Nhật 07-11-2021 

(03-10 Tân Sửu) 
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NHÌ NGUYỆN PHỔ ĐỘ CHÚNG SANH 

I. Từ ngữ 

Nhì nguyện:  

– Lời cầu nguyện thứ nhì: Cầu nguyện cho chúng sanh 
được phổ độ. 

– Lời nguyện hứa thứ nhì: Con xin hứa nguyện lo phổ độ 
chúng sanh. 

Phổ độ: 

– Phổ: rộng khắp 

– Độ: cứu giúp, cùng nghĩa với Tế là cứu giúp, đưa qua 
sông. Hiểu theo ý nghĩa tôn giáo thì tế độ nghĩa là đưa nhơn 
sanh từ bến mê sang bờ giác, hoặc cứu vớt người đắm chìm 
trong biển khổ và đưa sang bến bờ giải thoát. 

– Phổ độ: Cứu giúp rộng khắp, tất cả mọi người, mọi chúng 
sanh. 

Thuở mới khai Đạo (1926), Đức Chí Tôn dạy: 

“Phổ độ nghĩa là gì? Phổ là bày ra. Ðộ là gì? Là cứu chúng 
sanh.  

Chúng sanh là gì? Chúng sanh là toàn cả nhơn loại, chớ 
không phải là lựa chọn một phần người như ý phàm các con 

tính rối.” (1) 

Đức Quan Âm Bồ Tát giải thích hai chữ “phổ độ” như sau: 

“Phổ độ có nghĩa là mở rộng cùng khắp, độ rỗi chúng sanh 
tu thành chánh quả, không phân biệt màu da chủng tộc và 
tông phái (. . . ).” (2) 

Chúng sanh: Theo Từ Điển Tiếng Việt của Viện Ngôn Ngữ 
Học (Hà Nội), chúng sanh là tất cả những vật có sự sống. Vậy, 
chúng sanh bao gồm cả những vật tế vi mà chúng ta không 
nhìn thấy được bằng mắt thường (như các tế bào, vi khuẩn) 
cho đến các loài thảo mộc, thú cầm, và con người. 

Thật vậy, Đức Đông Phương Chưởng Quản giảng hai chữ 
“chúng sanh” như sau:  

“Chúng sinh nói chung, từ loài khoáng vật tế vi đến loài vĩ 
đại như con người.” (3)  

Tóm lại, “Nhì nguyện phổ độ chúng sanh” có nghĩa là 
người môn đệ Cao Đài nguyện hứa cứu giúp chúng sanh gồm 
cả muôn loài vạn vật, và cầu xin sự trợ lực của Thiêng Liêng 
trên bước đường phổ độ chúng sanh. 

II. Vì sao người môn đệ Cao Đài hằng ngày phải nguyện 
hứa phổ độ chúng sanh? 

1. Thế gian là trường thi công quả, cũng gọi là trường thi 
tiến hóa. 

                                                        
(1) Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, quyển 1, đàn Thứ Năm 08-4-1926. – 

tính rối: Nghĩ sai, suy nghĩ không đúng. 
(2) Thánh thất Tây Thành, 12-3 Kỷ Dậu (Thứ Hai 28-4-1969). 
(3) Trúc Lâm Thiền Điện, 18-7 Canh Tuất (Thứ Tư 19-8-1970). 
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Con người đến thế gian không phải để hưởng thụ, vui chơi 
mà để lập công bồi đức, phụng sự chúng sanh.  

Đức Mẹ dạy: 

Con nhớ chăng con chốn thượng đình 
Mỗi con mang lấy mảnh hồn linh 
Vào đời tu học bồi âm chất 
Hành đạo độ đời, giúp chúng sinh.(4) 

Hỡi con trẻ Cung Son có nhớ 
Chốn Diêu Cung trẻ nỡ quên sao?  
Dẫu khi mang sứ mạng vào 
Dẫu khi bị đọa trần lao đền bù. 

Thì cũng nhớ mùa Thu năm ấy 
Mẹ dặn dò con hãy ghi lòng 
Vào đời độ chúng lập công 
Rồi quày trở lại hiệp cùng Mẹ con.(5) 

2. Phổ độ chúng sanh chính là điều kiện để người tu đắc 
thành quả vị.  

Đức Chí Tôn dạy: 

“Trong các con có nhiều đứa lầm tưởng hễ vào Ðạo thì phải 
phế hết nhơn sự, nên chúng nó ngày đêm mơ tưởng một điều 
rất thấp thỏi là vào một chỗ u nhàn mà ẩn thân luyện đạo. 
Thầy nói cho các con biết: Nếu công quả chưa đủ, nhơn sự 
chưa xong, thì không thể nào các con luyện thành đặng đâu 
mà mong. Vậy muốn đắc quả thì chỉ có một điều phổ độ chúng 

                                                        
(4) Thánh tịnh Kim Thành Long, 18-02 Quý Sửu (Thứ Năm 22-3-1973). 
(5) Trúc Lâm Thiền Điện, 06-01 Ất Tỵ (Chủ Nhật 07-02-1965). 

sanh mà thôi.” (6) 

Do đó, Đức Đoàn Văn Bản, một vị trong hàng Tiền Khai 
Đại Đạo, nhắc nhở chúng ta: 

Chữ quả công phải nhớ nằm lòng 
Đường phổ độ gia công mà tiến tới.(7) 

3. Phổ độ chúng sanh là bổn phận của mỗi người tín đồ 
Cao Đài. 

Đức Chí Tôn dạy: 

“Con ôi! Chính mình Thầy đã đến thế gian cùng với chư Tiên 
Phật, dụng điển quang để tả thiên kinh vạn điển hầu cứu rỗi 
các con, thì các con phải có bổn phận đối với chúng sanh cũng 
như Thầy và chư Tiên Phật vậy.” (8) 

4. Có gắng công phổ độ chúng sanh mới là người con 
ngoan, hiếu thảo của Thầy. 

Thầy dạy: 

“Thầy chỉ có một lòng mơ ước cho các con biết yêu thương, 
trọng thánh đức của Thầy. (. . .) Thầy lại hằng gánh vác sự khó 
khăn, chỉ cậy các con là một lòng yêu thương sanh chúng, 
gắng công phổ độ.” (9) 

5. Nếu mỗi người tín hữu Cao Đài cố gắng độ mười hai 

                                                        
(6) Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, quyển 1, đại đàn Cầu Kho, Thứ Bảy 05-

3-1927. 
(7) Thánh thất Nam Thành, 22-8 Đinh Mùi (Thứ Hai 25-9-1967). 
(8) Thiên Lý Đàn, 15-10 Ất Tỵ (Chủ Nhật 07-11-1965). 
(9) Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, quyển 2, đàn 25-02 Mậu Thìn (Chủ 

Nhật 15-4-1928). 
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người như lời Thầy dạy và mỗi người trong số mười hai 
người ấy lại độ thêm mười hai người nữa, và số mười hai này 
cứ thế mà nhân ra thêm mãi thì số lượng người tu hành, học 
đạo sẽ tăng thêm vô số kể, và nhờ vậy sẽ ảnh hưởng tốt đẹp 
đến đời sống đạo đức của cả thế giới. 

6. Người đã giác ngộ, được gặp chánh pháp mà không mở 
rộng lòng độ rỗi tha nhân thì sẽ đắc tội.  

Đức Vạn Hạnh Thiền Sư dạy: 

“Con người luôn luôn phải đặt mình vào ánh sáng đạo pháp 
để hành động cho nhơn sanh và xã hội. 

Một đạo pháp chân chính sẽ là một động cơ cải tạo tầng lớp 
xã hội. Ngược lại, nếu [là] một đạo pháp tà vạy, sự tác hại của 
nó cũng to tát không kém. Nỗi lo sợ to tát nhất là quỷ vương 
vẫn chế định một cách thức riêng của nó và vẫn ẩn núp dưới 
danh từ đạo pháp. Chính vì thế, những con người tâm can còn 
kém cỏi hay sa ngã vào cái huyền ảo tối tăm mịt mờ của chế 
pháp bá nạp ấy.  

Nói lên như vậy là để đánh thức thêm một trách nhiệm của 
những kẻ đã ngộ được đạo pháp chân chính. Ngoài việc tạo 
lấy cho bản thân một bước tiến, bậc hành giả còn phải hằng lo 
tưởng đến con người, hằng mở rộng lòng mà lo độ rỗi tha 
nhân. Bỏ lỡ một ngày, bỏ lỡ một cơ hội là con người đã làm 
ngơ cho chế pháp bàng môn tàn hại sanh linh rồi đó. Tội lỗi ấy 
dầu che đậy hay núp dưới những lý luận biện hộ vững chắc 
thế nào, cũng không quy trách nhiệm cho một cái gì, phi trừ 
không là con người giác ngộ.  

Sự thực hiển nhiên, không gặt hái khi lúa chín để dông bão 
làm tả tơi ruộng lúa, trách nhiệm người làm ruộng phải gánh 

lấy. Khu vườn bị tiêu tàn hay hoang vắng đều là trách nhiệm 
của những kẻ làm vườn, không thể trách cứ bởi một lý do nào 
khác.  

(. . .) 

Nam mô:  
Nhứt nguyện Đại Đạo hoằng khai, 
Nhì nguyện phổ độ chúng sanh, 
Tam nguyện xá tội đệ tử, 
Tứ nguyện thiên hạ thái bình,  
Ngũ nguyện… 

Năm lời nguyện ấy đã định đoạt đến cho bất cứ ai mang 
mặc lấy danh từ học đạo, hành pháp.” (10) 

III. Phổ độ chúng sanh như thế nào? Gồm đối tượng nào? 

Như đã trình bày ở phần trên, chúng sanh bao gồm tất cả 
các sinh vật từ những vật tế vi mà chúng ta không nhìn thấy 
được bằng mắt thường (như các tế bào, vi khuẩn) cho đến 
các loài thảo mộc, thú cầm, và con người. 

1. Đối tượng là người sống (độ sanh) 

A. Tự độ 

Thực hành phương châm "tự giác, giác tha”, “tự độ, độ 
tha”, hay “chánh kỷ hóa nhân”, nghĩa là tự độ mình trước rồi 
mới độ người khác, tu thân luyện kỷ (dọn mình cho chơn 
chánh) rồi mới hóa độ được tha nhân. Đức Ngô Minh Chiêu 
từng dạy: “Ngô thân bất độ, hà thân độ?” (Ta không độ ta thì 
độ ai?)  

                                                        
(10) Minh Lý Thánh Hội, 15-12 Mậu Thân (Thứ Bảy 01-02-1969). 
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Đức Đông Phương Chưởng Quản dạy: 

Muốn cứu thế cứu thân trước đã 
Muốn độ đời, độ ngã cho xong 
Những gì đời đã mắc vòng 
Chính mình thoát khỏi mới hòng độ tha.(11) 

Về “chánh kỷ hóa nhân” có một tích lý thú như sau: 

“Một bà mẹ gặp Gandhi, xin ông răn dạy con trai bà bỏ tật 
ham ăn đường. Gandhi hẹn bà tuần sau hãy dắt cậu bé tới. 

Đúng hẹn, hai mẹ con đến trước mặt Gandhi và ông từ tốn 
bảo chú nhỏ: 

– Con đừng ăn đường nữa. 

Bà mẹ cảm ơn vị thánh sống, nhưng trước khi quay lưng ra 
về, bà hỏi vì sao chỉ có một câu ngắn ngủi như thế mà Gandhi 
bắt bà phải đợi suốt một tuần lễ. 

Gandhi điềm nhiên đáp: 

– Vì cách nay một tuần, ta chưa bỏ được tật ăn đường.” (12) 

Hoặc như mình khuyên người khác ăn chay trường để 
tránh nghiệp sát sanh và thể hiện lòng từ bi đối với các loài 
động vật mà bản thân mình không ăn chay trường được thì 
làm sao kêu gọi được ai. 

Thuở mới khai Đạo, Đức Chí Tôn đã nhắc nhở hàng môn 

                                                        
(11) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 15-6 Mậu Thân (Thứ Tư 10-7-1968). 
(12) Huệ Khải, Bắc Cầu Tâm Linh. Hà Nội: Nxb Tôn Giáo 2013, tr. 78. 

(Quyển 54.2 trong Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách 
Đại Đạo.) 

đệ Cao Đài: 

“Thử nghĩ lập một nước còn dễ hơn dạy một người dữ đặng 
hiền, huống chi trong Tam kỳ Phổ độ nầy các con phải độ rỗi 
cả nhơn loại khắp cả năm châu, thì trách nhậm ấy lớn lao là 
bực nào! Cái hạnh và cái đức của các con nó phải phù hạp với 
cái trách nhậm mới đặng. Các con là đèn và gương soi của 
nhơn loại, phải tập cho mình xứng đáng.” (13) 

B. Độ người khác (độ tha) 

B.1. Cứu độ từ gần đến xa theo nguyên tắc vết dầu 
loang: Cứu độ quyến thuộc thân bằng – những người gần gũi 
với mình nhất – rồi mới đến hàng xóm láng giềng và xa hơn 
nữa. 

Đức Vạn Hạnh Thiền Sư dạy: 

“Trước khi muốn đem đạo lý truyền bá tha nhân đây đó, 
cũng đừng quên những linh hồn ở chung quanh sát bên cạnh 
mình, đó là vợ con, anh em cùng thân bằng cố hữu.” (14) 

Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn dạy: 

Người tín hữu Cao Đài phải hiểu 
Bổn phận mình lo liệu trước tiên 
Gia trung thê tử chỉ truyền 
Rồi ra khắp cả xóm giềng giáo dân.(15) 

Trong thực tế, có các bậc chức sắc, các bậc cha mẹ có đạo 

                                                        
(13) Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, quyển 1, đàn 16-6 Bính Dần (Chủ Nhật 

25-7-1926). 
(14) Minh Lý Thánh Hội, 06-10 Kỷ Dậu (Thứ Bảy 15-11-1969). 
(15) Vĩnh Nguyên Tự, 21-6 Kỷ Dậu (Chủ Nhật 03-8-1969). 
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nhưng con cái lại không theo đạo, không được thấm nhuần 
đạo lý để tiếp nối đạo nghiệp của mẹ cha hay chí ít cũng có 
được nếp sống đạo đức, không gây tạo nghiệp xấu ác.  

Đức Quan Âm Bồ Tát nêu lên một thực trạng đáng buồn: 

“Trên đường đời cũng như trong cửa đạo, nhiều trường 
hợp hay trái ngược nhau. Ông bà cha mẹ tu hành, cháu con lại 
không gìn giữ gốc thiện; trái lại còn khảo đảo sự tu hành của 
cha mẹ là một đàng khác. Lỗi đó không phải tự chúng, mà tự 
gia giáo đó thôi. Vô tình cha mẹ độc thiện kỳ thân, lo việc lớn 
mà quên việc nhỏ. Nhưng việc nhỏ rất cần để làm rường cột 
cho thế hệ phổ Đạo (16) ngày mai.” (17) 

Thực tế này gợi cho chúng ta một điều cần ghi nhớ, đó là: 

B.2. Độ con cái từ lúc chúng còn trong bụng mẹ (thai 
giáo) hoặc từ lúc chúng còn ấu thơ. 

Đức Chí Tôn dạy: 

“’Chiêu kỳ trung độ dẫn hoài sanh’ là nghĩa gì? Dầu cho trẻ 
con trong bụng cũng phải độ…” (18) 

Đức Mẹ dạy: 

Uốn cây từ thuở cây con, 
Luyện rèn thanh thiếu khi còn bé thơ.(19) 

Một vị tiền bối trong đạo Cao Đài giáng cơ dạy hai người 

                                                        
(16) phổ Đạo: Đem Đạo truyền bá rộng khắp. 
(17) Minh Lý Thánh Hội, 08-12 Đinh Mùi (Chủ Nhật 07-01-1968).  
(18) Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, quyển 1, đàn tại Trường Sanh Tự, 19-

4 Bính Dần (Chủ Nhật 30-5-1926). 
(19) Chơn Lý Đàn (Vạn Quốc Tự), 26-01 Quý Sửu (Thứ Tư 28-02-1973). 

con của mình cũng là hàng Thiên ân sứ mạng trong Đại Đạo: 

“Hai con đừng nghĩ rằng hễ đứa nào thích thì bắt đầu nâng 
đỡ chúng, còn đứa nào không thích thì thôi chớ biết làm sao 
bây giờ! Đừng nói thích hay là không thích. Thử hỏi những 
đứa trẻ mới sinh đâu có biết hoặc ưa thích gì những thứ nào 
là ăn trầu, hút thuốc, nha phiến, ghiền rượu, đánh bạc… đâu. 
Nhưng vì hễ vào đời, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Trong 
lúc hai con lo phổ độ chúng sanh đó đây khắp các nẻo đường, 
nỡ nào bỏ quên chúng sanh bên cạnh hai con. Làm sao khỏi 
uổng công tạo hóa chúng mới thật là hai con chí hiếu đó 
vậy.” (20) 

B.3. Phổ độ nhơn sanh trên phương diện nào? 

Nhơn sanh cần được cứu độ một cách toàn diện và toàn 
thể.  

Toàn diện nghĩa là cứu độ trên cả hai phương diện nhân 
sinh và tâm linh (hay vật chất và tinh thần; thể xác và linh 
hồn).  

Toàn thể nghĩa là toàn thể nhân loại, không phân biệt 
màu da chủng tộc, không bỏ sót một người nào, gọi là tận độ. 

– Cứu độ trên phương diện nhân sinh (vật chất, thể xác): 
Tức là cứu giúp những người đói rét, bệnh hoạn, ốm đau, tật 
nguyền, cơ nhỡ, bất hạnh, neo đơn, vô gia cư... giúp cho mọi 
người có được cuộc sống ấm no, mạnh khỏe, giảm thiểu sự 
đau khổ về thể xác. Những lúc có thiên tai địa ách, chiến 
tranh, dịch bệnh xảy ra là lúc người tu phải ra sức cứu giúp 

                                                        
(20) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam, 10-02 

Nhâm Tý (Thứ Năm 24-3-1972).  
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nhơn sanh. Đó cũng là cơ hội để chúng ta lập công bồi đức.  

Đức Giáo Tông Đại Đạo dạy:  

“Công quả cùng danh nghĩa đạo các hiền đệ muội không 
phải mỗi lúc đều có thể làm được, mà chỉ trong cơ hội thuận 
tiện nhứt trong kỳ nguơn hạ. Nếu trễ qua, không bao giờ cơ 
hội ấy trở lại hoặc được trở lại cũng phải mất mấy chục vạn 
năm trời.” (21)  

Việc cứu độ về phương diện vật chất hay nhân sinh cần 
được thực hiện trước một bước, bởi lẽ xưa nay vẫn có câu: 
Có thực mới vực được Đạo.  

Có người nghĩ rằng mình nghèo khó, không tiền của, làm 
sao có thể cứu giúp người khác. Xin thưa, chúng ta vẫn có thể 
cứu giúp tha nhân bằng cách bỏ công sức làm công quả hoặc 
bằng những tư tưởng thiện lành hay lời cầu nguyện hoặc hồi 
hướng điển lành sau những thời công phu thiền định. 

– Cứu độ trên phương diện tâm linh (tinh thần, linh hồn): 
Tức là đem đạo lý thức tỉnh người mê muội đang chìm đắm 
trong tội lỗi, trong vô minh, bị thất tình lục dục khiến sai làm 
điều trái đạo lý nên cứ mãi chịu luân hồi chuyển kiếp trong 
lục đạo. 

Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn dạy: 

Nhì nguyện phổ độ chúng sanh 
Quyết đem hoằng hóa đạo lành giáo dân.(22) 

Cứu độ trên phương diện nhân sinh (hay vật chất, thể xác) 

                                                        
(21) Thiên Lý Đàn, 15-7 Ất Tỵ (Thứ Tư 11-8-1965). 
(22) Vĩnh Nguyên Tự, 15-3 Bính Thìn (Thứ Tư 14-4-1976). 

đã cần thiết, nhưng cứu độ trên phương diện tâm linh (hay 
tinh thần, linh hồn) lại càng cần thiết hơn. 

Đức Quan Âm Bồ Tát dạy: 

“Độ đời nơi đây không phải nhằm chỉ riêng về khía cạnh 
vật chất mà phải đặt nặng về tinh thần trong câu tự giác giác 
tha. Tìm mọi cách, tận dụng mọi hoàn cảnh, mọi cơ hội, đem 
giáo lý đạo đức để bày giãi, thức tỉnh người đời đi về đường 
đạo lý.” (23) 

Sở dĩ xã hội chúng ta ngày nay càng ngày càng có nhiều tội 
phạm hình sự gây ra biết bao nỗi đau khổ cho nhau, nào là 
chồng vợ giết nhau, con cái giết cha mẹ, người lường gạt 
người cho đến tán gia bại sản không còn mái nhà nương 
thân, án mạng thường xuyên xảy ra chỉ sau một đôi câu khích 
bác qua lại, quan chức nhà nước tham ô hối lộ, chiếm đoạt 
của công đến cả trăm ngàn tỷ đồng, v.v... tất cả đều do thiếu 
sự giáo hóa về đạo đức làm người và luật nhân quả. Do đó, 
Đức Chí Tôn dạy người môn đệ Cao Đài phải: 

Thức tỉnh đời trong cơn mộng ảo 
Giúp người đời cổi tháo nghiệt oan 
Thương yêu, trách nhiệm chu toàn 
Cho đời ổn định nhơn gian thái hòa.(24) 

Đức Đông Phương Chưởng Quản dạy chúng ta về ba mức 
độ cứu giúp nhơn sanh: 

“Chư hiền đệ, hiền muội nên lưu ý ba điều này: 

                                                        
(23) Minh Lý Thánh Hội, 17-3 Kỷ Dậu (Thứ Bảy 03-5-1969). 
(24) Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao 

Đài Giáo Việt Nam, 15-10 Quý Sửu (Thứ Sáu 09-11-1973). 
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Điều thứ nhứt: Chia cơm sẻ áo, an ủi vỗ về người bất hạnh. 
Đó là một nghĩa cử đạo đức, một hạnh tốt trong vạn hạnh. 

Điều hai: Đem lời đạo đức tùy trường hợp khuyến thiện, 
cảnh tỉnh, giác ngộ người đời cải tà quy chánh. Đó là một 
nghĩa cử, một hạnh, quý hơn nghĩa cử và hạnh ở điều thứ 
nhứt. 

Điều ba: Tạo điều kiện và truyền bá pháp môn giúp người 
tu siêu phàm nhập thánh, thoát kiếp luân hồi. Đó là một nghĩa 
cử lại càng quý nhứt. Nhưng đừng vì chỗ khinh chỗ trọng mà 
làm điều ba, bỏ điều một, điều hai, ấy là thiếu sót vậy.” (25) 

Chúng ta cũng cần lưu ý là cứu độ về phương diện tâm 
linh thì không nhứt thiết kêu gọi mọi người nhập môn vào 
đạo Cao Đài. Điều quan trọng là làm sao cho mọi người giác 
ngộ, sống đúng theo đạo lý, cư xử với nhau bằng tình thương 
yêu tương thân tương trợ, có đầy đủ nghĩa nhân đạo đức.  

Đức Tiếp Pháp Trương Văn Tràng dạy: 

“Vì người đời đã quá đau khổ về tinh thần, bị đời xảo trá 
lừa bịp dối gạt, muốn cần có người an ủi xoa dịu tâm hồn. 
Đoàn người phổ độ có nhiệm vụ đặt trọng tâm vào công quả 
phổ biến Đạo Trời, truyền bá giáo lý, đem tình thương thể hiện 
sự chân thật, sự giúp đỡ, sự tương thân hòa ái, san bằng 
những hố sâu chia rẽ giữa cá nhân và cá nhân, giữa đoàn thể 
và đoàn thể, giữa tôn giáo và tôn giáo. Chớ không phải phổ độ 
là giành giựt nhơn sanh, kêu gọi nhóm nọ nhóm kia về với 
mình. Hỏi để mà chi? Ở đâu cũng được, miễn là mỗi người biết 
tu thân, biết đem tình thương lẽ thật đối xử với mọi người, 

                                                        
(25) Bác Nhã Tịnh Đường, 27-11 Tân Hợi (Thứ Năm 13-01-1972). 

biết đem lòng vong kỷ vị tha giúp đỡ người đời là được 
rồi.” (26) 

Nếu như đã độ được tha nhân nhập môn vào đạo thì điều 
quan trọng là phải tiếp tục nâng đỡ, dìu dắt, giúp cho đồng 
đạo tu tiến và giữ vững đức tin trong suốt cuộc đời.  

Đức Vạn Hạnh Thiền Sư dạy: 

“Lòng mong độ thêm một người chưa biết đạo phải song 
song với sự nuôi dưỡng đức tin đối với người bạn đạo. Nếu vô 
tình hoặc cố ý để mất đức tin một người bạn đạo lâu năm còn 
quan trọng hơn độ thêm năm, mười người khác nữa.” (27) 

Thuở mới khai Đạo, Đức Chí Tôn đã dạy: 

“Các con liệu phương thế mà nâng đỡ đức tin của môn đệ 
cao lên hằng ngày, ấy là công quả đầu hết.” (28) 

2. Đối tượng là người đã khuất (độ tử) 

Kinh Cao Đài có câu: 

– “Độ sanh độ tử cầm cân song bằng.” (Kinh Thỉnh Vong) 

– “Độ sanh độ tử hai vai cũng đồng” (Kinh An Linh Sàng) 

Do đó, chúng ta không chỉ cứu độ người còn sống mà còn 
có bổn phận cứu độ người đã mất bằng nhiều hình thức như: 

– Xin làm lễ nhập môn vô vi cho người đã mất. 

– Tụng kinh cầu siêu cho các vong linh được siêu thoát. 
                                                        
(26) Thánh thất Nam Thành, 22-8 Đinh Mùi (Thứ Hai 25-9-1967). 
(27) Minh Lý Thánh Hội, 06-10 Kỷ Dậu (Thứ Bảy 15-11-1969). 
(28) Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, quyển 1, đàn 29-6 Bính Dần (Thứ Bảy 

07-8-1926). 
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– Làm công quả hồi hướng cho cửu huyền thất tổ được 
siêu thăng. 

3. Đối tượng là các vật tế vi, thảo mộc, thú cầm 

Vạn vật được sinh ra trong đức hiếu sinh của Thầy (Đấng 
Hóa Công). Nơi thế gian, con người là sinh vật tối linh, là anh 
cả của muôn loài vạn vật nên cần phải noi theo đức hiếu sinh 
của Thầy mà bảo toàn sự sống và trợ giúp cho đàn em của 
mình được tiến hóa. 

Đức Đông Phương Chưởng Quản dạy: 

“Về chúng sinh rất nhỏ, ngay ở nội thân mình đã có. Muốn 
phổ độ chúng thì mình không nên lạm dụng, lãng phí những tế 
bào tế vi trong thân người, vì nhờ nó mà thể xác được tồn tại, 
được sống còn để lo chuyện cao xa.” (29) 

Muốn gìn giữ cho các tế bào được lành mạnh thì con 
người cần phải có cuộc sống lành mạnh và điều độ, ăn uống 
hợp vệ sinh, ngủ nghỉ đúng giờ và đầy đủ, kiểm soát và làm 
chủ thất tình lục dục, không phá hoại thân xác bằng những 
thói quen không tốt như say sưa rượu thịt, hút thuốc, ma túy, 
ăn chơi trác táng, dâm dục quá độ... 

Đức Chí Tôn dạy: 

“Còn sự dâm dục là một điều quan hệ nhứt cho người tu. 
Thầy đã nói một nhểu tinh dịch của các con tức là một khối 
tinh thần. Nên nếu các con để nó chảy lọt ra ngoài chừng 
trong một nhểu, thì cũng đủ cho các con phải hư hại đến hình 
hài thể phách rồi, huống chi mấy nhểu tinh rớt lọt ra đó là 

                                                        
(29) Trúc Lâm Thiền Điện, 18-7 Canh Tuất (Thứ Tư 19-8-1970). 

mấy điểm tiểu linh quang. Sau các con chết, chúng nó sẽ kéo 
đến Nghiệt Cảnh Đài mà bắt thường Thiên mạng. (Cười...) Các 
con phải biết Thiên mạng chớ không phải là nhơn mạng đâu 
nghe!” (30) 

Đối với chúng sinh là thảo mộc thú cầm, con người cần 
xem chúng là đàn em của mình, không vô cớ sát hại, không 
đánh đập, ngược đãi, trái lại phải thương yêu, dạy dỗ, giúp 
cho chúng mau tiến hóa.  

Có sự liên hệ mật thiết giữa con người và thảo mộc.(31) 

Cuốn Phá Mê Tông Chỉ của Nho Đồng Lão Nhơn nói rằng: 
“Trời đất sanh hóa thạnh suy, cũng bởi lòng người chánh hay 
chẳng chánh mà ra. Hễ lòng người chánh thì khí âm dương 
của trời đất thuận. Khí âm dương của trời đất thuận thì xuân 
phát, hạ trưởng, thu thâu, đông tàng, khí ngũ hành vận hóa, 
bốn mùa theo thứ tự, muôn vật dễ sanh năm giống lúa, các 
thứ trái mới đủ chất bổ dưỡng. Phàm người ăn lúa, ăn trái ấy, 
tai tật cũng ít, thọ mạng cũng dài. Nếu lòng người tác tệ, trái 
lý muội mê, gây ra nhiều thứ nghiệt oan, hắc khí dẫy đầy trong 
võ trụ, khiến ra trên trời chẳng thanh, dưới đất chẳng yên, âm 
dương đảo ngược, khí ngũ hành chẳng hòa, bốn mùa sái thứ 
tự, muôn vật khó sanh, năm giống lúa, các thứ trái, do cái khí 
bất chánh mà kết quả, người ăn vào hay sanh tật bịnh, mạng 
vắn chết yểu . . .” (32) 

Đối với thú cầm, những con vật được con người yêu 
                                                        
(30) Đại Thừa Chơn Giáo, đàn 22-9 Bính Tý (1936), bài “Luyện Đạo”. 
(31) Xem Phụ Đính cuối bài Nhì Nguyện... này. 
(32) Nguyễn Minh Thiện, Cảm Ứng Luận. Hà Nội: Nxb Tôn Giáo 

2014, tr. 12-13. (Minh Lý Thánh Hội ấn tống.) 
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thương, chăm sóc, dạy dỗ thì tiến hóa rất mau, trở nên khôn 
ngoan và còn có thể giúp ích cho con người rất hữu hiệu. 
Chẳng hạn, loài chó được huấn luyện để giúp con người gặp 
tai nạn (chó cứu hộ) hay khuyết tật (dẫn đường giúp người 
mù); các nghiên cứu về tâm lý người già sống cô đơn cho 
thấy nếu có chó hay mèo hoặc con thú cưng (pet) nào khác 
bầu bạn thì họ sống vui sống khỏe hơn...  

Một thực tế đau lòng hiện nay là môi trường sống trên trái 
đất này đang dần dần bị phá hủy. Các sinh vật biển bị sát hại 
hàng loạt vì chất thải độc hại từ các khu công nghiệp và túi 
nylon, chai nhựa do con người thải ra môi trường. Rừng bị 
tàn phá để lấy gỗ khiến cho môi trường sinh sống của các 
loài thú rừng bị thu hẹp và một số loài động vật gần như 
tuyệt chủng. Bên cạnh đó còn có tệ nạn lấy sừng tê giác và 
mật gấu gây đau khổ và chết chóc cho hai loài động vật này. 
Ngoài ra, công nghiệp thực phẩm từ thịt động vật cũng gây 
biết bao đau khổ cho các loài heo, gà, bò, dê... 

Cứu độ chúng sinh trong trường hợp này là người tu cần ý 
thức và làm sao gây ý thức cho mọi người trong việc bảo vệ 
môi trường, hạn chế sử dụng túi nylon và các sản phẩm từ 
nhựa, ngăn chận nạn phá rừng, không sử dụng các sản phẩm 
từ sừng tê giác hay mật gấu, khuyến khích mọi người ăn 
chay, v.v... 

Đức Đông Phương Chưởng Quản dạy: 

“Về chúng sinh vĩ đại, từ động vật, con người, muốn phổ độ 
thì phải tận dụng quyền năng nhân bản của mình đối với mọi 
vật mọi người. Không đánh đập, sát hại, gây gổ với bất cứ vật 
gì, người nào. Trái lại còn phải ban bố cho họ những tình 

thương Thượng Đế vốn sẵn bao giờ mà trên kia mình đã 
có.” (33) 

IV. TẠM KẾT 

Tóm lại: 

– Phổ độ chúng sinh là bổn phận của mỗi người tín hữu 
Cao Đài. 

– Chúng sinh bao gồm tất cả sinh vật từ các tế bào cho đến 
các loài thảo mộc, thú cầm, và con người. 

– Để cứu độ các loài nhỏ nhít tế vi như các tế bào trong 
thân thể thì con người cần phải sống lành mạnh, điều độ, làm 
chủ thất tình lục dục, tu luyện. Đối với thảo mộc, thú cầm thì 
con người cần dùng tình thương yêu để dưỡng nuôi, giáo hóa 
và chú trọng đến vấn đề bảo vệ môi trường. 

– Đối với nhơn sanh, cần phải phổ độ toàn diện (cứu độ 
trên cả hai phương diện nhân sinh và tâm linh) và toàn thể 
(toàn thể nhân loại, không phân biệt màu da sắc tóc, tôn giáo, 
giai cấp...). Cần ghi nhớ ba nguyên tắc:  

(a) Tự độ rồi mới độ tha; chánh kỷ rồi mới hóa nhân,  

(b) Cứu độ từ gần đến xa; độ người trong gia đình thân 
tộc, bằng hữu rồi đến hàng xóm láng giềng và rộng ra nữa.  

(c) Độ con cái trong nhà từ lúc chúng còn trong bụng mẹ 
hoặc từ lúc tuổi còn ấu thơ. 

– Phổ độ chúng sinh là một công quả trường cửu giúp cho 
người tu lập công bồi đức hầu trở về quê xưa vị cũ.  

                                                        
(33) Trúc Lâm Thiền Điện, 18-7 Canh Tuất (Thứ Tư 19-8-1970). 
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Đức Quan Âm Bồ Tát dạy: 

Nguyên nhân (34) phổ Đạo dạy người đời 
Bận rộn bao giờ được nghỉ ngơi 
Chỉ mấy mươi năm trong một kiếp 
Tròn công, cảnh Phật sẽ vui chơi.(35) 

Thánh Tòa Vô Vi Huỳnh Quang Sắc 
Chủ Nhật 05-12-2021 

(02-11 Tân Sửu) 

                                                        
(34) nguyên nhân: Các linh căn có nguồn gốc từ cõi trời, nhận lãnh 

sứ mạng xuống thế gian độ đời; khác với hóa nhân là những ai từ 
kim thạch, thảo mộc, cầm thú tiến hóa lên làm người. 

(35) Minh Lý Thánh Hội, 08-12 Đinh Mùi (Chủ Nhật 07-01-1968). 

PHỤ ĐÍNH 

SỰ LIÊN HỆ MẬT THIẾT 
GIỮA CON NGƯỜI VÀ THẢO MỘC 

Trong bát hồn thì hồn thứ hai gọi là thảo mộc hồn. Như 
vậy cây cỏ không phải là giống vô tri, chúng có sự sống và 
cũng biết cảm nhận. Câu chuyện đáng nhớ sau đây, do một 
giáo viên người Mỹ kể lại, cho thấy cây cỏ cũng cần có tình 
thương để phát triển: 

Ngày ấy, tôi dạy mẫu giáo tại một ngôi trường nhỏ nằm 
gọn trong khuôn viên của một tòa nhà ba tầng xinh đẹp. Mỗi 
sáng, cứ đúng 9 giờ, tất cả học sinh lại tụ tập trong căn phòng 
lớn, bắt đầu một ngày mới bằng bài thể dục. Hơn năm mươi 
đứa trẻ, ba đến sáu tuổi, ngồi san sát trên những chiếc ghế 
xinh xắn đủ màu đặt trên thảm dày.  

Một buổi sáng, cô hiệu trưởng đến gặp các học sinh trong 
căn phòng lớn. Cô nói: “Hôm nay chúng ta sẽ làm một thí 
nghiệm mới.” Giơ cao hai cây thường xuân (ivy) bé xíu đựng 
trong hai cái chậu con giống hệt nhau, cô hỏi: “Chúng ta có hai 
cây con giống hệt nhau, phải không?” Bọn trẻ đồng thanh đáp: 
“Dạ phải.” 

Cô hiệu trưởng giải thích: “Chúng ta sẽ nuôi dưỡng hai cây 
con này theo cùng chế độ ánh sáng, tưới nước, nhưng chăm 
sóc khác nhau. Chúng ta sẽ theo dõi xem điều gì sẽ xảy ra. 
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Chậu cây thứ nhất đặt trong nhà bếp, cách xa chúng ta, không 
ai trò chuyện với nó, khen tặng nó. Chậu cây thứ hai đặt ngay 
trong phòng này. Từ nay trở đi, chúng ta sẽ đối xử với chậu 
cây thứ hai như một người bạn. Mỗi ngày chúng ta sẽ hát cho 
bạn ấy nghe, sẽ nói cho bạn ấy biết bạn ấy rất xinh đẹp và 
chúng ta rất yêu quý bạn ấy. Chúng ta luôn chúc bạn ấy mọi 
điều tốt đẹp.” 

Bốn tuần sau tôi và bọn trẻ rất ngạc nhiên. Cây thường 
xuân trong bếp yếu ớt, mảnh khảnh, chẳng lớn được tí nào. 
Còn cây đặt trong phòng lớn, được nghe những lời yêu thương 
dịu dàng, được bọn trẻ hát cho nghe mỗi ngày, đã lớn gấp ba 
với những chiếc lá xanh biếc tràn đầy nhựa sống.  

Bấy giờ cô hiệu trưởng đem chậu cây thứ nhất trong bếp ra 
đặt bên cạnh chậu cây thứ hai trong phòng lớn, để cả hai 
chung hưởng sự chăm sóc yêu thương của bọn trẻ. Ba tuần 
sau, chậu cây thứ nhất đã lớn gần bằng chậu cây thứ hai. Bốn 
tuần sau, cả hai lớn mạnh như nhau. 

Tôi nhớ mãi bài học này và rút ra quy luật: Không có tình 
thương thì chẳng sinh vật, thực vật nào phát triển được.(36) 

 

 

                                                        
(36) Đức Thuần, Đường Về Thầy. Hà Nội: Nxb Hồng Đức 2017, tr. 

62-63. (Quyển 102.1 trong Chương Trình Chung Tay Ấn Tống 
Kinh Sách Đại Đạo.) Chuyện dẫn trên lược kể theo một bản dịch 
trên Internet, trích trong loạt sách Hạt Giống Tâm Hồn, chuyển 
ngữ từ bộ sách Chicken Soup for the Soul danh tiếng của Mỹ. 
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TAM NGUYỆN XÁ TỘI ĐỆ TỬ 

I. Từ ngữ 

Tam nguyện: Lời cầu nguyện thứ ba.  

Xá tội: Tha thứ tội lỗi. 

Đệ tử:  

– Học trò.  

– Cách môn đồ tự xưng với Thầy. Mỗi người tín đồ Cao Đài 
vừa là con của Đức Chí Tôn (nên chúng ta gọi Ngài là Đức Đại 
Từ Phụ), vừa là học trò của Ngài (nên chúng ta gọi Ngài là 
Thầy; ở miền Bắc Việt Nam, con cái cũng gọi cha là thầy).  

Tam nguyện xá tội đệ tử: Cầu nguyện Thầy tha tội cho 
con. 

II. Vì sao người môn đệ Cao Đài hằng ngày phải cầu 
nguyện Thầy tha thứ tội? 

1. Làm người ở thế gian mang xác tục nặng nề che lấp bản 
linh chơn tánh và bị thất tình lục dục khiến sai nên không ai 
là không có lỗi.  

Đức Đông Phương Lão Tổ dạy: 

“Ở đời mạt kiếp này, đã là người thì không ai khỏi lỗi. 
Nhích chơn, hả miệng đã gây nên tội lỗi rồi, cần gì phải hành 
động. Liếc trừng một cái, xủ mặt một khi, đã gieo vào lòng 

mình một hay nhiều hạt giống nhân quả, đã phóng vòng dây 
đến người, rồi sẽ báo trả với nhau.” (1) 

Đức Lão Tổ dạy “Nhích chơn, hả miệng đã gây nên tội lỗi 
rồi”. Thật vậy, khi bước đi trên đường chúng ta có thể vô tình 
giẫm đạp các loài côn trùng hay thảo mộc, tức là đã gây nên 
nghiệp sát sanh. Do đó trong Kinh Cầu Khi Xuất Hành có 
đoạn:  

Côn trùng thảo mộc vô can phạm nhầm 
Bạch Thầy con thiệt vô tâm 
Cầu xin Thượng Phụ ân thâm độ cùng.(2) 

Nói một lời nói thiếu suy nghĩ, vô tình làm người khác 
buồn phiền hay đau khổ là đã gây nên nghiệp khẩu, hoặc nói 
một lời thất đức thì cũng bị ngàn năm đọa đày như lời cổ 
nhân đã dạy: “Nhứt ngôn thất đức thiên niên đọa.” Do đó, lời 
nói vô cùng hệ trọng và cần phải hết sức cẩn thận lời nói.  

Thuở mới khai Đạo, Đức Chí Tôn đã dạy:  

“Nơi Tòa Phán Xét, chẳng một lời nói vô ích mà bỏ, nên 
Thầy dạy các con phải cẩn ngôn cẩn hạnh. Thà là các con làm 
tội mà chịu tội cho đành, hơn là các con nói tội mà phải mang 
trọng hình đồng thể. Các con khá nhớ.” (3) 

                                                        
(1) Minh Lý Thánh Hội, 16-11 Ất Tỵ (Thứ Tư 08-12-1965). 
(2) Đức Lý Thái Bạch, Đạo Nhựt Thường Hành, bài 28 (Kinh Cầu Khi 

Xuất Hành). Xem: Huệ Khải, Luật Nhân Quả Theo Giáo Lý Cao Đài. 
Hà Nội: Nxb Tôn Giáo 2012, tr. 113. (Quyển 5-3 trong Chương 
Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo.) 

(3) Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, quyển 2, đàn năm Mậu Thìn (1928), bài 
Bất Vọng Ngữ. 
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Chúng ta chỉ mới nói chứ chưa làm, chỉ hăm dọa thôi chứ 
chưa thực hiện hành vi xấu xa hay độc ác nhưng “trọng hình 
đồng thể”, nghĩa là nói lời thô ác sẽ bị hình phạt nặng nề 
(trọng hình) y như khi làm điều tội lỗi vậy. 

Đức Chí Tôn dạy: 

“Nơi trần khổ này dầu cho bậc chí thánh cũng khó tránh sự 
lỗi lầm đặng (. . .).” (4) 

Một lần khác Thầy dạy: 

“Nầy ấu tử nam nữ! Thân tâm các con ở phàm mang nhiều 
tội lỗi, không ai vẹn tốt, trọn lành hay xấu xa.” (5) 

2. Hằng ngày chúng ta cầu xin Thầy tha tội vì nếu không 
được tha tội, không sạch tội thì khó mong thoát khỏi luân hồi 
sanh tử hoặc tiến hóa lên hàng Thần Thánh Tiên Phật, thậm 
chí còn bị thoái hóa làm thú cầm hoặc bị đọa địa ngục. 

Tuy nhiên, nào phải cứ hằng ngày tụng kinh và dập đầu 
bái lạy cầu nguyện Thầy tha tội là mình được tha tội. Do đó, 
cần phải hiểu rõ điều kiện để được tha tội và ý nghĩa thực sự 
của câu “Tam nguyện xá tội đệ tử” là gì. 

III. Điều kiện để được xá tội (tha tội) 

1. Điều kiện thứ nhất 

Phải biết xét mình, tu sửa bản thân, sám hối ăn năn, chừa 
dứt thói hư tật xấu và những lỗi lầm của mình, không được 
tái phạm. 
                                                        
(4) Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, quyển 2, đàn 08-11 Bính Dần (Chủ 

Nhật 12-12-1926). 
(5) Thánh Huấn Hiệp Tuyển, quyển 1, bài 27 (Khử Ám Hồi Minh). 

Đức Chí Tôn dạy: 

– Con hồi tưởng tỉnh khuây cơn mộng 
Thầy sẵn sàng tha bổng tội xưa 
Miễn sao con trẻ đoạn chừa 
Xét mình cải hối sớm trưa thật lòng.(6) 

– Con biết tu Thầy thu lại bớt 
Tội đủ mười Thầy sớt còn ba . . .  

Ngài Nhan Hồi (người học trò được Đức Khổng Tử cưng 
yêu nhất) một khi đã được người khác chỉ lỗi cho mình hoặc 
tự nhận ra lỗi lầm thì ngài không bao giờ tái phạm. Trái lại, 
phần đông con người, hầu như ai ai cũng thường tái phạm tội 
lỗi nhiều lần. Do đó, hào từ hào lục tam (hào âm thứ ba) của 
quẻ Phục (7) trong kinh Dịch có hai chữ “tần phục” nghĩa là 
vấp phạm lỗi lầm rồi hối cải, đã hối cải rồi lại vấp phạm, cứ 
thế mà lặp đi lặp lại nhiều lần trong cuộc đời. 

Tuy nhiên, Ơn Trên khuyên người môn đệ Cao Đài chúng 
ta hãy cố gắng noi theo gương ngài Nhan Hồi, không nên tái 
phạm lỗi lầm, bởi lẽ nếu đã được hạnh ngộ Đạo Trời, được 
học đạo, hiểu đạo mà còn gây phạm lỗi lầm thì không còn 
được Thầy tha tội cho nữa. Thầy dạy: 

“Con biết Đạo rồi, bao nhiêu dĩ vãng, Thầy đều ân xá cho 
con; nhưng hiện tại con gây tội lỗi, thì Thầy làm sao ân xá 
được. Vì kẻ không biết việc đó là lầm lỗi, mà phạm lỗi thì tha 
thứ được, còn kẻ biết việc đó là lầm lỗi, mà cứ vương vấn đi 

                                                        
(6) Tam Thừa Chơn Giáo, quyển 2, đàn 15-7 năm đạo 37. 
(7) Phục là quay trở về, có thể hiểu là quay trở về con đường thiện 

lành hay là hồi tâm hướng thiện. 
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tới, thì Thầy không thể khoan dung. Bởi vậy, Thầy hằng 
khuyên các con nên trọng luật đạo. Để làm tròn người đạo đức 
chơn tu, con phải nghiêm trị lấy thân con, con đừng để gây ra 
những điều tội lỗi vô ích. (. . .)  

Thầy rất mong sao từ đây các con nên cố gắng học hỏi đạo 
đức, một lỗi nhỏ cũng lần lần sửa đang.(8) Nếu lỗi nhỏ không 
sửa, lần lần sinh ra lỗi lớn, vì lỗi nhỏ là đầu não để cho các con 
có thói quen hành động sau nầy.” (9) 

Chính vì thế mà Đức Chí Tôn dạy chúng ta phải “xét mình 
cải hối sớm trưa thật lòng”, nghĩa là phải thường xuyên xét 
lỗi mình nhiều lần trong ngày. Nếu không xét mình được 
nhiều lần thì chí ít cũng phải được một lần như lời Thầy dạy: 

“Phải thường hỏi lấy mình khi đem mình vào lạy Thầy buổi 
tối, coi phận sự ngày ấy đã xong chưa mà lương tâm có điều 
chi cắn rứt chăng? Nếu phận còn nét chưa rồi, lương tâm 
chưa đặng yên tịnh, thì phải biết cải quá,(10) rán sức chuộc lấy 
lỗi đã làm, thì các con có lo chi chẳng bì bực chí thánh.” (11)  

Sách Luận Ngữ chép lời ngài Tăng Tử (Tức là Tăng Sâm, 
học trò Đức Khổng Tử): “Ngô nhật tam tỉnh ngô thân: Vị nhân 
mưu nhi bất trung hồ? Dữ bằng hữu giao nhi bất tín hồ? 
Truyền bất cập hồ?” (Mỗi ngày tôi tự xét ba việc: Làm việc gì 
cho ai, có hết lòng không? Giao thiệp với bạn bè, có thành tín 
không? Thầy dạy cho điều gì, có học tập cho nhuần không?)  
                                                        
(8) sửa đang: (Tiếng Việt cổ) sửa lại cho đúng. 
(9) Thánh Huấn Hiệp Tuyển, quyển 2, đàn tại Ngũ Long Môn, 06-5 

Tân Sửu (Chủ Nhật 18-6-1961), bài Khoan Nghiêm Dung Hòa. 
(10) cải quá: Sửa lỗi. 
(11) Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, quyển 1, đàn Thứ Năm 24-12-1926. 

• Về tầm quan trọng và sự cần thiết của việc xét mình sám 
hối, Đức Chí Tôn dạy: 

“Một trăm điều nhớ, một quyển sổ biên những sự gì, điều gì, 
cũng chẳng bằng một điều là nhớ xét mình, xét mình có vương 
vấn tội lỗi cùng chăng. Nếu con biết luật Thiên Tào thưởng 
phạt, một điều lỗi mọn con cũng sám hối ăn năn.” (12) 

• Vì sao việc xét mình sám hối lại quan trọng như vậy? Bởi 
lẽ, có xét mình sám hối, ăn năn chừa cải thì người tu mới có 
thể đắc thành chánh quả. Đức Chí Tôn dạy: 

“Nơi trần khổ này dầu cho bậc chí thánh cũng khó tránh sự 
lỗi lầm đặng, nhưng sự ăn năn tự hối là quý báu vô giá. Các 
Tiên Phật xưa cũng nhiều bậc đứng đặng địa vị cao thượng 
thiêng liêng, là nhờ có sự cải quá mà nên chánh quả.” (13) 

Thật vậy, nhờ thường xuyên tự xét lỗi mình mà con người 
không dấn sâu vào tội lỗi. Vừa mới phạm lỗi là tự xét mình, 
nhận biết lỗi liền để sửa chữa, như hào từ hào sơ cửu (hào 
dương thứ nhất) của quẻ Phục trong Kinh Dịch có ba chữ 
“bất viễn phục” nghĩa là không để cho lỗi lầm tiến xa, sớm 
thức tỉnh, biết có lỗi là quay lại đường chánh liền. 

• Ngoài việc tự xét mình, người tu còn có thể nhờ người 
khác chỉ lỗi giúp mình.  

Đức Văn Tuyên Khổng Thánh dạy: 

Đời ta sao khỏi lạc lầm 
Muốn cầu tiến bộ phải chăm sửa mình 

                                                        
(12) Thánh Huấn Hiệp Tuyển, quyển 1, bài 29 (Trau Tâm Sửa Tánh). 
(13) Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, quyển 2, đàn 08-11 Bính Dần (Chủ 

Nhật 12-12-1926). 
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Trước là tự xét lỗi mình 
Sau cầu viện bạn phê bình giúp cho 
Qua sông nhờ chiếc nhã đò (14) 
Tu hành nhờ bạn dặn dò giới trai (15) 
Tự mình biết lỗi là hay 
Được người chỉ lỗi càng hay bội phần 
Biết nghe dư luận nhân dân 
Để mà phục thiện thì thân vẹn toàn.(16) 

Đức Pháp Lực Kim Tiên kể rằng lúc sinh tiền (17) cũng nhờ 
bạn chỉ lỗi giùm: 

“Như Bần Đạo đây, khi sanh tiền còn xác phàm cũng thế, 
không ai là thập toàn được. Trong việc làm có điều dở điều 
hay; nếu mình tự xét không đặng thì có bạn mình chỉ cho mình 
thấy. 

Bởi vậy, sách có câu: “Học sư bất như học hữu.” [Học thầy 
không tày học bạn.] Lại phải tập tánh quân tử như Tử Lộ xưa 
kia, ai chỉ lỗi thì mừng. Đừng có tánh tự cao, tự phụ, tự ái mà 
không dám nhìn nhận những điều mình làm sai lạc, thì không 
thế nào tiến bộ trên đường đạo đức được.” (18) 

• Đức Vạn Hạnh Thiền Sư còn lưu ý chúng ta về ý nghĩa 
tích cực của chữ tu. Đó là không chỉ sửa đổi những điều xấu 
xa tội lỗi cho đến mức hoàn toàn trong sạch mà còn phải bồi 

                                                        
(14) chiếc nhã đò: Thuyền bát nhã, tức chánh pháp cứu đời. 
(15) giới trai: Giữ giới ăn chay. 
(16) Thánh Huấn Hiệp Tuyển, quyển 1, bài 84 (Tu Thân Tu Khẩu). 
(17) Tức là Đức Giáo Tông Nguyễn Bửu Tài (1882-1958). 
(18) Thánh Huấn Hiệp Tuyển, quyển 2, đàn tại Châu Minh, 01-02 Tân 

Sửu (Thứ Sáu 17-3-1961), bài Diệt Trừ Bản Ngã. 

bổ thêm bằng những việc lành, việc thiện: 

“Tu là sửa. Ấy chỉ là phần tiêu cực, mà còn phải bồi bổ mới 
là phần tích cực. Nghĩa là sửa đổi đi những điểm xấu xa tội lỗi 
để không còn một bợn nhơ, một mặc cảm nào về tội lỗi, và còn 
phải bồi bổ nó thêm về những hành động hiền lành, phước 
đức, đúng lời Phật dạy: ‘Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng 
hành.’ (Không làm điều ác, thi hành các điều thiện.)” (19) 

Nếu biết khuyến khích người khác cùng làm việc thiện 
lành thì lại càng có thêm nhiều phúc đức. Đức Lý Thái Bạch 
dạy: 

“Chẳng có chi quý bằng làm lành làm phải, lại còn khuyến 
khích, nhắc nhở người xung quanh mình cũng phải làm lành. 
Như thế, thì hưởng phước đức biết bao đó.” (20) 

2. Điều kiện thứ hai 

Phải biết khoan dung tha thứ người khác thì mới được Chí 
Tôn tha tội cho mình. 

Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương dạy: 

“Trước tiên chúng ta phải xá tội chúng sanh, khoan dung, 
đại độ, từ ái, tha thứ và xá tội kẻ khác, Thượng Đế mới dễ xá 
tội cho ta.” (21) 

                                                        
(19) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam, 15-4 Tân 

Hợi (Chủ Nhật 09-5-1971). 
(20) Thánh Huấn Hiệp Tuyển, quyển 2, đàn tại Minh Đức, 10-6 Tân 

Sửu (Thứ Bảy 22-7-1961), bài Thuận Thiên Giả Tồn, Nghịch Thiên 
Giả Vong. 

(21) Diêu Trì Bửu Điện (thánh thất Bình Hòa), 28-8 Đinh Mùi (Chủ 
Nhật 01-10-1967). 
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Thật vậy, chúng ta cầu xin Thầy tha thứ lỗi lầm cho mình 
thì mình cũng phải biết tha thứ lỗi lầm cho tha nhân. Vậy, 
mỗi khi đọc đến câu “Tam nguyện xá tội đệ tử”, chúng ta hãy 
nhớ mở rộng lòng khoan dung, tha thứ cho nhau. 

Đức Quan Âm Bồ Tát dạy: 

“Chư hiền đệ muội! Ai cũng thường cầu nguyện Thiêng 
Liêng, Trời Phật phò hộ cho mình, cho gia đình được an bình 
hạnh phúc, nhưng có bao giờ cầu nguyện cho mình đủ dạ từ bi 
để sẻ chia, để thông cảm, xử sự với tha nhân như Đức Chí Tôn 
đối với chư hiền đệ muội không?” (22) 

Đức Diêu Trì Kim Mẫu dạy: 

– “Tình Mẹ ban đồng đều cho mỗi con, dầu lớn hay bé, khôn 
hay dại, nên hay hư, giàu hoặc khó. Các con hãy khoan dung, 
tha thứ cho nhau những khi có đứa nào lầm lỗi. Các con tự xét 
lòng mình rồi đoán lòng người. Ai ai cũng có lỗi hết. Phải xét 
lỗi mình để tha thứ lỗi kẻ khác, đó là con cưng yêu của Mẹ. Mẹ 
mong rằng một kỳ trung thu sang năm được thấy tình thương 
của các con hoàn toàn thể hiện cùng chung nhau hành 
đạo.” (23) 

– “Các con phải tha thứ những lỗi lầm cho nhau mới được 
trọn vẹn hưởng hồng ân của Mẹ. Các con có khoan dung, tha 
thứ cho nhau mới được hưởng những tha thứ, khoan dung 
của Thượng Đế.” (24) 

                                                        
(22) Thánh thất Nam Thành, 14-10 Canh Tuất (Thứ Năm 12-11-1970). 
(23) Thánh thất Tân Định, 14-8 Kỷ Dậu (Thứ Năm 25-9-1969). 
(24) Thánh thất Bình Hòa, 15-8 Kỷ Dậu (Thứ Sáu 26-9-1969).  
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Khi giải thích ý nghĩa câu nguyện thứ ba trong Ngũ 
Nguyện, Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn dạy: 

Tam nguyện tha tội bản thân 
Khoan dung, phá chấp cõi trần vô minh.(25) 

Con người nơi cõi trần gian mang xác thịt nặng nề nên bị 
màn vô minh che lấp, lại thêm bị thất tình lục dục khiến sai 
làm những điều tội lỗi quấy quá. Hiểu được như vậy, chúng 
ta sẽ dễ khoan dung, phá chấp (không chấp nhứt lỗi lầm của 
người khác), tha thứ cho nhau.  

Đức Chí Tôn dạy: 

– “Những đứa nào hạp ý con thì các con phải rán dìu dắt 
chúng nó bước theo cho kịp. Trái lại, những đứa nào nghịch 
với các con thì lại càng phải cố gắng tìm mọi cách dìu dắt 
chúng nó trở lại đường chánh chơn, thiện mỹ. Chúng nó tưởng 
vậy là khôn, nhưng đã quá dại khờ cắm đầu vào hố sâu tội lỗi 
mà không hay biết. Các con đừng giận hờn, khi rẻ, rồi bỏ 
chúng. Trái lại, các con phải hỷ xả, từ bi độ dẫn chúng nó. Làm 
được vậy mới đáng là con yêu quý của Thầy.” (26) 

– “Trong lúc chúng nó khảo đảo các con, làm phiền lụy các 
con không phải vì chúng nó muốn như vậy, mà bởi vì vô minh 
nên không biết đâu là tội, đâu là phước. Vì lẽ đó nên tha thứ, 
thương yêu chúng nó hơn là giận hờn, phiền trách rồi bỏ 
chúng nó càng ngày càng đi sâu vào hố sâu vực thẳm của tử 
thần. Làm được như vậy là các con đã đem món quà xuân vô 

                                                        
(25) Vĩnh Nguyên Tự, 15-3 Bính Thìn (Thứ Tư 14-4-1976). 
(26) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam, 15-02 

Nhâm Tý (Thứ Tư 29-3-1972). 

giá hiến dâng cho Thầy đó.” (27) 

Thiền Sư Sayadaw U Jotika (sinh năm 1947, người Miến 
Điện) trong bài thuyết pháp về “Sự Tha Thứ Và Lòng Khoan 
Dung” đã nói:  

“Không tha thứ là một loại ngục tù. Khi không thể tha thứ 
cho ai đó, chúng ta tống anh ta vào tù. 

Nói ví dụ như một người nào đó phạm tội, chúng ta bắt giữ 
anh ta và giam trong tù. Tâm chúng ta cũng như vậy, chúng ta 
giam giữ rất nhiều người trong nhà tù của mình. Chúng ta 
khóa chặt họ lại trong đó. Vì vậy, không tha thứ là một nhà tù 
– bạn nhốt người khác vào trong tù, nhưng chính trong quá 
trình ấy, bạn cũng tự nhốt chính mình vào tù luôn bởi vì bạn là 
người giữ chìa khóa và canh cửa. (. . .) 

Có người đã từng nói: ‘Những cảm xúc phiền não thường sẽ 
nặng nề nhất đối với những người không thể hoặc không chịu 
tha thứ.’ (. . .) Chúng ta tự làm cho chính mình đau khổ. Tự đối 
xử tàn nhẫn với chính mình bằng cách không tha thứ, chúng 
ta đau đớn vì điều đó.” (28) 

Theo Mát-thêu 18:21-22, lúc Chúa Giê-su còn tại thế, có lần 
vị môn đồ trưởng của Chúa là Phê-rô đến hỏi: “Lạy Thầy, khi 
anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? 
Có phải đến bảy lần không?” Đức Giê-su ôn tồn trả lời: “Thầy 
không bảo là tha đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” 
Tha thứ đến bảy mươi lần bảy có nghĩa là tha thứ hoài, tha 
thứ vô hạn. 

                                                        
(27) Thánh thất Nam Thành, 01-01 Kỷ Dậu (Thứ Hai 17-02-1969). 
(28) https://theravada.vn/su-tha-thu-va-long-khoan-dung-thien-su-sayadaw-u-jotika/ 
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Điều cần lưu ý là Thiền Sư Sayadaw bảo rằng chúng ta 
không chỉ học cách tha thứ cho người khác mà còn phải biết 
tha thứ cho chính mình. Nhiều người lỡ phạm lỗi và cứ tiếp 
tục sống cả cuộc đời trong mặc cảm tội lỗi. Thiền Sư bảo:  

“(T)âm lý mặc cảm tội lỗi được coi là bất thiện, không lành 
mạnh. Chúng ta có thể hiểu được rất rõ điều đó: Mặc cảm là 
không lành mạnh. Đó là một loại bệnh của tâm. Một số người 
cứ tiếp tục sống cả cuộc đời trong mặc cảm tội lỗi như vậy. Vì 
vậy, tự tha thứ cho bản thân mình cũng là điều rất quan 
trọng.” (29) 

Hãy biết tha thứ cho chính mình, điều này hàm ngụ trong 
lời Đức Cao Triều Tiền Bối dạy như sau: 

“Những vết hằn đen đúa đã trải qua thời gian gió bụi, cứ để 
gió bụi khỏa lấp nó đi để lấp lên một lớp vàng son xán lạn ở 
hiện tại và cho mai sau.” (30) 

Hằng ngày chúng ta tụng đọc câu nguyện thứ ba để cầu 
khẩn Đức Chí Tôn tha thứ những tội tình chúng ta gây tạo. Về 
điểm này, Đức Đông Phương Chưởng Quản dạy: 

“Tam nguyện xá tội đệ tử, nhưng cứ cố chấp những lỗi lầm, 
sơ suất của kẻ dưới, bề trên và chung quanh đồng đạo.” 

(. . .) 

Như thế ấy, dầu cho chư hiền đệ muội phải tụng suốt hằng 
bao nhiêu kiếp cũng chẳng khác nào nhai đi nhai lại cái bài 
khô khan vô bổ.”  

                                                        
(29) https://theravada.vn/su-tha-thu-va-long-khoan-dung-thien-su-sayadaw-u-jotika/ 
(30) Thánh thất Lộc Ninh, 14-5 Tân Hợi (Chủ Nhật 06-6-1971). 

Giải thích ý nghĩa cốt yếu của câu nguyện thứ ba, Đức 
Đông Phương Chưởng Quản dạy tiếp:  

“(Đ)ối với tất cả mọi người chung quanh mình, từ trên tới 
dưới, từ lớn tới nhỏ, đều sẵn sàng khoan dung, tha thứ. Dù ai 
gây lỗi với mình cũng vậy.  

Một khi biết cầu khẩn Đấng Chí Tôn tha thứ lỗi lầm của 
mình, thì mình hãy thể theo lòng từ ái của Ngài để tha thứ anh 
em, chị em của mình tại thế gian, vì thế gian không phải là 
một cõi hoàn toàn thánh thiện, nên lắm điều còn ô trược, 
tránh sao những vấp phải lỗi lầm, hoặc nhiều hay ít cũng vậy. 

Sự tha thứ, lòng từ bi bác ái không giới hạn ở đâu, nghĩa là 
vô biên, chớ chẳng phải chỉ tha thứ, chỉ bao dung rộng lượng 
đối với hạng dưới tay, thân thuộc của mình mà không tha thứ, 
bao dung đối với kẻ thù nghịch, vì là con chung của Đấng Cha 
Lành.” (31) 

IV. Tạm kết 

Ý nghĩa thật sự của lời nguyện thứ ba trong Ngũ Nguyện là 
gì? 

1. “Tam nguyện xá tội đệ tử” là lời hứa nguyện tự xét mình 
hằng ngày và ăn năn sám hối chừa cải, không tái phạm. 

Mỗi ngày tụng “Tam nguyện xá tội đệ tử” là để tự nhắc nhở 
phải luôn luôn tự xét mình, nếu lỡ lầm lỗi thì sám hối chừa 
cải liền. Cứ đọc như con vẹt mà không có ý thức tự xét mình 
để sửa chữa lỗi lầm thì cho dù đọc lời nguyện ấy từ ngày này 
sang ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm 

                                                        
(31) Trúc Lâm Thiền Điện, 18-7 Canh Tuất (Thứ Tư 19-8-1970). 
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khác, chúng ta vẫn không thể nào đạt đến sự hoàn thiện thân 
tâm và được Đức Chí Tôn tha thứ tội. 

2. “Tam nguyện xá tội đệ tử” cũng là lời hứa nguyện tha 
thứ cho anh em mình, cho những ai có lỗi với mình. 

Đức Quan Âm Bồ Tát dạy:  

“Tam nguyện xá tội đệ tử, câu ấy nói lên cho người tín hữu 
tự nhận mình đã trải qua nhiều kiếp, từ loài khoáng sản 
chuyển mình đến thảo mộc, thú cầm mới đến loài người trong 
bánh xe tiến hóa. Trải qua nhiều kiếp, con người đã gây nhiều 
nghiệp xấu, mà nghiệp xấu tức là tội lỗi. Do đó, trước Thiên 
bàn, sắp mãn giờ cúng, cầu xin Thượng Đế giải trừ tội lỗi 
nghiệp chướng tiền khiên. Câu ấy cũng dạy cho người tín hữu 
phải có đức độ khoan dung, tha thứ mọi lỗi lầm từ kẻ khác đối 
với mình để thể hiện lòng bác ái vô biên của Thượng Đế. Mình 
có tha thứ kẻ khác lầm lỗi với mình để thân thiện, giác ngộ, 
dìu dẫn họ lại đường chánh giáo thì Thượng Đế mới xá lỗi tiền 
khiên của mình.” (32) 

Đức Cao Triều Phát Tiền Bối cũng dạy: 

“Những gì xấu xa tội lỗi, các em hãy chừa bỏ với tấm lòng 
dứt khoát tự tu phục thiện. Đối với sự nhầm lẫn, tội lỗi của 
người cũng vậy. 

Các em đã nguyện với Thầy là ‘Xá tội đệ tử’ ở câu nguyện 
thứ ba, ý rằng nhắc nhở các em tha lỗi cho kẻ khác, cho đồng 
đạo trước khi Thầy tha lỗi mình.” (33) 

                                                        
(32) Thánh thất Tây Thành, 12-3 Kỷ Dậu (Thứ Hai 28-4-1969). 
(33) Thánh thất Lộc Ninh, 14-5 Tân Hợi (Chủ Nhật 06-6-1971). 

Hằng ngày, quỳ trước Thiên bàn, người môn đệ Cao Đài 
đọc “Tam nguyện xá tội đệ tử” là để tự nhắc nhở mình thực 
hiện hai điều trên và luôn cố gắng tự thánh hóa mình để 
không phụ lòng từ bi yêu thương cứu rỗi của Đức Đại Từ 
Phụ, để đẹp lòng Thầy.  

Chúng ta hãy lắng nghe và ghi nhớ lời dạy vô cùng tha 
thiết của Đấng Cha từ lành: 

– “Mỗi lần con phạm tội lỗi là mỗi lần Thầy đau khổ với con. 
Tội lỗi của con chính là tội lỗi của Thầy.” (34) 

– “Bởi thế Thầy rất háo sanh đối với các con, vì các con 
xuống cõi trần nầy mang thân tứ đại giả hiệp, nên phải bị mê 
vì giác quan lầm lạc vật chất là lẽ thật. Vì vậy, các con trải qua 
ngàn kiếp triệu năm trong vòng vô minh hắc ám, gây lắm điều 
tội lỗi vì phạm sát sanh, trái nghịch với lòng Thầy. Vì thế, buổi 
hạ nguơn cùng cuối nầy Thầy đến kịp khai Đại Đạo cứu vớt 
các con thức tỉnh trên đường thiên lý, nhìn được chỗ thật, từ 
chỗ tối mê trở lại chỗ quang minh xán lạn. Trên mấy mươi 
năm học tập giáo lý của Thầy trong nền Đại Đạo, thì mỗi mỗi 
các con phải làm sao cho xứng đáng là con hiền hiếu của Đức 
Từ Phụ, thì Thầy vui lòng biết bao.” (35) 

Thánh Tòa Vô Vi Huỳnh Quang Sắc 
Chủ Nhật 02-01-2022 

(30-11 Tân Sửu) 

                                                        
(34) Thánh Huấn Hiệp Tuyển, quyển 1, bài 29 (Trau Tâm Sửa Tánh). 
(35) Thánh Huấn Hiệp Tuyển, quyển 2, bài Khử Ám Hồi Minh, đàn tại 

Huệ Đông Thiên, 03-5 Tân Sửu (Thứ Năm 15-6-1961). 
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TỨ NGUYỆN THIÊN HẠ THÁI BÌNH 

I. Từ ngữ 

Tứ nguyện: Lời cầu nguyện hay lời nguyện hứa thứ tư. 

Thiên hạ: Cõi thế gian hay thế giới chúng ta đang sống. 
Thiên hạ cũng là người đời, toàn cả nhân loại. 

Thái bình: Yên ổn, không có trộm cướp, loạn lạc, chiến 
tranh, sát hại lẫn nhau. 

Tứ nguyện thiên hạ thái bình: Lời cầu nguyện cho thế 
giới được thái bình và cũng là lời người môn đệ Cao Đài hứa 
nguyện góp phần xây dựng thái bình cho nhân loại, vì mục 
đích của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là một mục đích kép gồm 
hai phần: Thế đạo đại đồng và Thiên đạo giải thoát. Thế đạo 
đại đồng chính là xây dựng cho nhân loại nơi thế gian một xã 
hội đại đồng, an bình, hạnh phúc dựa trên ba tiêu chuẩn: 
nhân bản, an lạc, và tiến bộ; cũng gọi là xây dựng cõi đời 
thánh đức cho vạn linh. 

II. Cảnh thiên hạ thái bình do đâu mà có?  

Câu hỏi này đã được Đức Quan Âm Bồ Tát giải đáp: 

“(K)hông phải cảnh thái bình tự nhiên ai đem đến bố thí 
cho nhân loài, mà phải do nhân loại tự tạo lấy cho mình.” (1)  

                                                        
(1) Thánh thất Tây Thành, 12-3 Kỷ Dậu (Thứ Hai 28-4-1969). 

Lịch sử nhân loại đã từng có một thời kỳ được gọi là thời 
thanh bình thánh đức. Đó là vào thời thượng cổ bên Trung 
Hoa, dưới triều đại của vua Nghiêu (2357-2255 TCN) và vua 
Thuấn (2255-2207 TCN). Vua Nghiêu và vua Thuấn đều là 
các bậc thánh vương tài đức, rất mực thương yêu và chăm lo 
cho hạnh phúc của nhân dân. Tương truyền rằng dưới thời 
vua Nghiêu và vua Thuấn, xã hội Trung Hoa thái bình, an lạc, 
nhà không đóng cửa, ngoài đường của rơi không ai lượm (gia 
vô bế hộ, lộ bất thập di). Do đó, ngày nay trong sử sách có 
thuật ngữ “trời Nghiêu đất Thuấn” hay “ngày Nghiêu tháng 
Thuấn” để nói tới thời đại thanh bình thánh đức.  

Có thể thấy rõ cảnh thiên hạ thái bình lúc ấy là nhờ ở sự 
trị vì của các vì vua hiền đức, hết lòng chăm lo, giáo dưỡng 
nhân dân. Nhờ đó người dân được sống trong cảnh ấm no 
hạnh phúc, xã hội không có cảnh trộm cướp, hiếp đáp lẫn 
nhau, dân chúng thuần lương đạo đức. 

Thế nhưng, xã hội loài người dần dần biến đổi. Đức Chí 
Tôn dạy: 

“Các con khá biết: Đạo có ba nguơn. Ba nguơn ấy là cái số 
cuối cùng của trời đất.  

Trước hết, mở đầu là thượng nguơn. Thượng nguơn đây 
chính là nguơn tạo hóa, là nguơn đã gầy dựng cả càn khôn võ 
trụ. Vậy khi mới tạo thiên lập địa, nhơn loại sanh ra thì tánh 
chất con người rất đỗi hồn hồn ngạc ngạc, còn đang thuần 
phác thiện lương, nên chi cứ thuận tùng Thiên lý mà hòa hiệp 
dưới trên, tương thân tương ái. Thời kỳ ấy người người đồng 
hấp thụ khí thiên nhiên, nên hằng cộng hưởng thanh nhàn 
khoái lạc mà vui say mùi đạo tháng ngày. Bởi đó, đời thượng 
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cổ mới có danh là đời thượng đức, mà thượng nguơn ấy cũng 
kêu là nguơn thánh đức nữa. 

Kế đó bước qua trung nguơn thì nhơn tâm bất nhứt, tập 
quán theo thói đời, thâm nhiễm những nết xấu mới làm cho xa 
mất điểm thiện lương, bèn cậy ở sức mình mà hiếp bức lấy 
nhau, chém giết lẫn nhau, tương sát tương tàn, mạnh còn yếu 
mất thì mới sanh ra biết bao trường huyết chiến, không còn kể 
đồng loại đồng chủng, đã lợt tình nghĩa đồng bào. Bởi đó, đời 
trung cổ mới có danh là đời thượng lực, mà trung nguơn ấy 
cũng kêu là nguơn tranh đấu nữa. 

Tiếp đến hạ nguơn, sự tranh đấu ngày càng ráo riết, dữ 
tợn, gớm ghê thì nhơn loại lại chê sức mạnh mà dùng não cân 
nên mới bày ra chuớc quỷ mưu tà, kế sâu bẫy độc, thiệt là 
khốc liệt phi thường. Song đó cũng lẽ tự nhiên; càng tranh đấu 
mới càng tấn hóa. Ngặt càng tranh đấu lắm lại càng ác liệt 
lắm, nên tranh đấu thét phải đến ngay thời kỳ tiêu diệt. Bởi đó, 
đời hiện tại là đời mạt kiếp, còn hạ nguơn nầy là nguơn điêu 
tàn.” (2) 

Thật vậy, ngày nay thế giới nhân loại luôn sống trong tình 
trạng bất an với những cuộc bạo động, khủng bố, chiến tranh 
như luôn chực chờ bùng nổ bất cứ lúc nào. Văn minh khoa 
học càng hiện đại, vũ khí càng tối tân với nào là bom nguyên 
tử, bom hạt nhân, bom vi trùng, tên lửa đạn đạo tầm xa, tên 
lửa đất đối không, v.v… có khả năng sát thương ngày càng 
cao. Bên cạnh đó, đạo đức lương tri con người ngày càng bị 
đánh mất, khiến cho bao thảm kịch xảy ra từ trong gia đình 

                                                        
(2) Đại Thừa Chơn Giáo, đàn 18-9 Bính Tý (1936), bài Dưỡng Sanh 

Tánh Mạng. 

đến ngoài xã hội.  

Đức Chí Tôn Từ Phụ không nỡ ngồi nhìn con cái của Ngài 
tương tàn tương sát nên phải lìa Bạch Ngọc Kinh xuống thế 
gian, dùng phương tiện huyền cơ diệu bút để khai mở mối 
Đạo Trời hầu đem đạo lý mà đánh thức lương tri con người. 

Đức Chí Tôn dạy: 

Con có nhìn hiện tình sự thế 
Hiện tình kìa dâu bể điêu linh 
Hiện tình chiến họa đao binh 
Hiện tình non nước dân sinh khổ nàn. 

Thầy khai Đạo là toan cứu cánh 
Tỉnh thức con trong cảnh đau sầu 
Đã không chia biệt Á, Âu 
Một dòng một giống lẽ đâu nỡ đành.(3) 

Thầy lại dạy: 

“Nhân loại (. . . ) si mê, tranh giành, cướp đoạt, lấn áp, hơn 
thua, tàn sát lẫn nhau cho đến nỗi đời ly loạn, cốt nhục tương 
tàn, tang điền thương hải. Càng tiến càng sâu, tiến mãi cho 
đến lúc cuộc đời sẽ hủy diệt cuộc đời.  

Thầy khởi đầu cơ phục nguyên tái tạo trên mảnh đất nhỏ 
bé để dân tộc ít oi mà giàu lòng tin đạo này góp tay vào công 
cuộc xây dựng đời thánh đức thượng nguơn, thế giới an bình 
cho xã hội nhân loại trong tương lai.” (4)  

                                                        
(3) Minh Đức Đàn, 10-7 Ất Tỵ (Thứ Sáu 06-8-1965). 
(4) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam, 30-12 Giáp 

Dần (Thứ Hai 10-02-1975). 
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Như vậy là, dân tộc Việt Nam đã được ban trao sứ mạng 
góp tay vào công cuộc xây dựng đời thánh đức thượng 
nguơn, thế giới an bình cho xã hội nhân loại.  

Đức Chí Tôn dạy: 

“Con ôi! Đời còn loạn, nhân loại còn thống khổ, thì các con 
còn trách nhiệm và Thầy cùng chư Phật Tiên còn đến thế 
gian.” (5)  

Đời Đạo cùng chung một khối linh 
Lập đời đem Đạo đến khai minh 
Đạo không chơn lý, đời tao loạn 
Đời học Đạo, dân hưởng thái bình.(6) 

III. Phương cách xây dựng đời thánh đức cho vạn linh 
hay thiên hạ thái bình 

1. Phải truyền bá đạo đức vì chỉ có đạo đức mới có thể 
làm cho thiên hạ thái bình. 

Đức Đông Phương Chưởng Quản dạy: 

“Đời sẽ được hưởng thái bình an lạc chỉ khi nào các phần 
tử trong đại toàn thể xã hội loài người có lương thiện và toàn 
thiện.” (7) 

Đức Vạn Hạnh Thiền Sư dạy: 

“Muốn đặt một tương lai cho vạn dân được ổn định, cho 
quốc thới dân an thì mỗi người phải tập trung ý chí đồng nhứt 

                                                        
(5) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 15-02 Đinh Mùi (Thứ Bảy 25-3-1967). 
(6) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 15-02 Đinh Mùi (Thứ Bảy 25-3-1967). 
(7) Bác Nhã Tịnh Đường, 27-11 Tân Hợi (Thứ Năm 13-01-1972). 

trên tinh thần truyền bá đạo đức.” (8) 

Đức Quan Âm Bồ Tát dạy không khác: 

Cuộc đời nếu muốn trị an 
Ngoài giềng đạo đức, khó đàng nào hơn.(9) 

Đức Bồ Tát giảng giải: 

“Muốn được thái bình, trước nhất mọi người phải lương 
thiện, có đức tánh công bằng của Nho Giáo (những gì mình 
không muốn thì không làm việc ấy cho người khác);(10) có đức 
tánh bác ái của đạo Lão (là lòng thương đời vô biên, không 
điều kiện, mong dìu dẫn họ lại đường chánh lẽ chơn, thương 
mọi người như thương gia đình quyến thuộc mình, dầu kẻ ấy 
là thù địch với mình); phải có đức từ bi của đạo Phật (luôn 
luôn khởi lòng trắc ẩn trước nỗi đau khổ của người khác mà 
tìm phương ban vui cứu khổ cho họ).” (11) 

Tiếp theo lời dạy trên, Đức Quan Âm Bồ Tát xác định 
nhiệm vụ truyền bá đạo đức của người tín hữu Cao Đài: 

“Những giáo lý do Chí Tôn đã vạch sẵn mà người đạo Cao 
Đài không đem phổ truyền cùng khắp, tìm cách cảm hóa, phổ 
độ người đời biết được. Đừng ỷ vào câu “Hữu xạ tự nhiên 
hương”. Đó là điều kiện đem lại thiên hạ thái bình. Chớ trong 
lúc nhân sanh chưa hiểu đạo, chưa có công bằng, chưa có lòng 
thương kẻ khác, một xã hội toàn đa số là người bất lương, 

                                                        
(8) Trúc Lâm Thiền Điện, 07-02 Tân Hợi (Thứ Tư 03-3-1971). 
(9) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam, 15-6 Giáp 

Dần (Thứ Sáu 02-8-1974). 
(10) Luận Ngữ (12:2): Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân. 
(11) Thánh thất Tây Thành, 12-3 Kỷ Dậu (Thứ Hai 28-4-1969). 
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giàu hiếp nghèo, mạnh lấn yếu, ỷ chúng hiếp cô, khôn hiếp dại, 
điêu ngoa xảo trá, xây dựng vinh hoa phú quý trên cảnh đau 
khổ cùng đinh và xương máu của kẻ khác, thử hỏi xã hội như 
vậy có đem lại được cảnh thái bình cho thiên hạ không? Đó là 
câu nguyện thứ tư, nhắc đến nhiệm vụ nặng nề căn bản của 
người tín hữu Cao Đài.” (12) 

Nhiệm vụ căn bản và nặng nề của người tín hữu Cao Đài 
được Ơn Trên giao phó chính là đem đạo lý tình thương, tìm 
cách cảm hóa người đời hay cũng gọi là giáo dân vi thiện để 
mọi người đều có được hạnh công bình, bác ái, từ bi. Được 
như vậy thì thế giới đương nhiên sẽ thái bình, an lạc.  

Không chỉ riêng người môn đệ Cao Đài, mà tất cả tín hữu 
các tôn giáo trên thế giới đều có thể đảm nhận nhiệm vụ này. 

Đạo đức phải được thực hiện theo trình tự: Thân tu, 
gia tề, quốc trị, thiên hạ bình. 

Muốn cho thiên hạ thái bình thì phải bắt đầu từ đơn vị nhỏ 
nhất là cá nhân mỗi con người. Nếu mỗi thành viên trong gia 
đình đều biết tu thân, trau dồi đạo đức thì mới có thể xây 
dựng được một gia đình đạo đức, an vui, hạnh phúc. Đức 
Giáo Hoàng Phan-xi-cô từng nói: “Chúng ta hãy cầu nguyện 
cho hòa bình và tìm cách xây dựng nó bắt đầu tại nhà của 
chúng ta.” Nếu mỗi gia đình trong một quốc gia đều là gia 
đình đạo đức thì quốc gia sẽ được an bình, thạnh trị. Nếu mỗi 
quốc gia đều thanh bình đạo đức thì thế giới này cũng sẽ thái 
bình, an lạc. 

Do đó, ngày xưa Đức Khổng Tử đề cao thuyết “chính 

                                                        
(12) Thánh thất Tây Thành, 12-3 Kỷ Dậu (Thứ Hai 28-4-1969). 

danh”, nghĩa là mỗi người phải cư xử sao cho xứng đáng với 
danh phận của mình: “Quân quân, thần thần, phụ phụ, tử tử.” 
Nghĩa là vua (bậc trị nước) phải làm trọn đạo vua (bậc trị 
nước), bề tôi (quan chức nhà nước) phải làm trọn đạo của bề 
tôi (quan chức nhà nước), cha mẹ phải làm trọn đạo của cha 
mẹ, con cái phải làm trọn đạo của con cái. Một xã hội áp dụng 
được thuyết chính danh sẽ là một xã hội có trật tự kỷ cương, 
thái bình, thạnh trị. Muốn được vậy, từ vua (bậc trị nước) chí 
dân, người người đều phải tu thân. 

Ngày nay, trong giáo lý Cao Đài, Đức Vạn Hạnh Thiền Sư 
cũng dạy về thuyết chính danh như thế, đặc biệt là vai trò 
gương mẫu của bậc lãnh đạo quốc gia hay người làm chủ gia 
đình: 

“Người đời thường ao ước đến bao giờ hưởng được cảnh 
thái hòa an lạc như cha lành con thảo, vợ hiền tôi ngay, nhà 
không đóng cửa tài sản vẫn còn nguyên, ngoài đường của rơi 
không người lượm lấy. Nếu ước suông như vậy chẳng khác 
nào người chủ vườn muốn được một huê viên toàn là hoa huệ, 
hoa cúc, nhưng chính mình chỉ ước suông mà không lo tìm hột 
cúc, hột huệ đem gieo. 

Cũng nên lặp lại rằng muốn cho quốc gia thạnh trị, nhân 
dân cộng hưởng an lạc thái hòa, thì phải tạo điều kiện thánh 
thiện trong lòng mọi người. Nếu cấp lãnh đạo một quốc gia tự 
đảm nhận lấy trách nhiệm xem mình như ông cha trong một 
nước, biết lo chăm sóc đến sự no ấm, học hành, sức khỏe, hạnh 
phúc của nhân dân như chính con cháu của mình trong gia 
đình; nếu người cha trong một đơn vị gia đình biết lo bổn 
phận làm chồng, làm cha cho phải đạo; nếu người vợ trong 
gia đình biết lo hoàn thành bổn phận tề gia nội trợ giúp chồng 
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nuôi con; nếu trong anh em, chị em cùng gia đình được thuận 
hòa hiếu thảo; nếu giữa con người và con người cùng quý 
mến, thương yêu, tôn trọng danh dự, tài sản cho nhau, cảnh 
thái bình an lạc tự nhiên đã có sẵn rồi, không cần phải đi tìm 
kiếm, vận động từ đông sang tây, từ nam sang bắc. 

Mỗi người có được ý thức như vậy, không phải tự dưng mà 
có. Một quốc gia muốn được vậy, người cầm đầu phải làm 
gương trước nhứt. Một gia đình muốn được vậy, người cha là 
chủ gia đình phải làm gương trước nhứt. 

Chủ một quốc gia, hay chủ một gia đình cũng thế. Muốn cho 
nhân dân hưởng ứng, muốn cho con cháu noi theo ý chí của 
mình, thì chủ nhân ông ấy phải tạo điều kiện cho thiên hạ làm 
theo. 

Nêu một thí dụ: Hễ vua xem dân như con như cháu, thì dân 
kính vua như cha như ông. Mối tình thương yêu, kính nể 
tương quan đồng điệu lẫn nhau sẽ tạo nên cảnh tương thân 
tương trợ, sẽ tạo nên cảnh an lạc thái hòa. 

Trong lãnh vực đạo giáo (13) cũng thế. Người lãnh đạo tinh 
thần nên làm gương trước để nhân sinh tín hữu nhìn đó làm 
theo.” (14) 

Qua lời dạy của các Đấng thiêng liêng, chúng ta có thể 
thấy: Để xây dựng cảnh thái bình cho thiên hạ thì phải áp 
dụng luân lý đạo đức của đạo Nho. Chính vì thế mà trong Đại 
Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Ơn Trên dạy về Nho tông chuyển thế, 
nghĩa là dùng tông chỉ của đạo Nho để chuyển hóa, cải tạo xã 

                                                        
(13) đạo giáo: Tôn giáo. 
(14) Minh Lý Thánh Hội, 21-8 Tân Hợi (Thứ Bảy 09-10-1971). 

hội từ loạn thành trị, từ chiến tranh ra an bình. 

2. Mỗi người giữ lòng an định, thanh tịnh, không cố 
chấp, không tham dục, sân hận, si mê… thì thái bình hiện 
hữu nơi nội tâm. Tâm bình, thế giới bình. 

Đức Đông Phương Chưởng Quản dạy: 

“Tứ nguyện thiên hạ thái bình, nhưng cứ để cõi lòng phóng 
túng bâng quơ, chồng chứa nhiều thị dục (15) làm bợn nhơ do 
lớp bụi vô minh, không lúc nào được bình thản và sáng suốt.  

(. . .) 

Mỗi khi cõi lòng của con người (thiên hạ) không còn chút 
vương vấn những thiên vị, những cố chấp bởi hoàn cảnh, bởi 
nhơn tâm chung quanh, thì tự nhiên sự bình tĩnh được phục 
hồi, không bận không lo điều sái lẽ phải, điều thiệt lẽ hơn, cái 
thua cái được, niềm thương nỗi ghét. Thái bình lúc ấy được 
lập lại nơi nội tâm con người vậy. Rồi con người cộng với 
hằng hà sa số con người thì ra thiên hạ. Khi mỗi thiên hạ được 
thái bình trong lòng rồi, thì thế giới thiên hạ đang ở sẽ không 
còn hỗn loạn, phân ly, xung đột với nhau nữa. 

Sở dĩ con người không được thái bình nội tại, vì có tâm 
chấp trước. Một đàng thì muốn về niết bàn cực lạc hay Bạch 
Ngọc Kinh hưởng phước đời đời; một đàng thì muốn công 
danh chức tước, vinh thân phì gia, và đàng khác lại sợ sa vào 
địa ngục chịu đày đọa đời đời. Hỏi vậy con người nhiều dục 
vọng tham lam như thế, nội tâm có được thái bình chăng? Dĩ 
nhiên là không vậy.” (16) 

                                                        
(15) thị dục: Lòng ham muốn. (Thị và dục cùng nghĩa là ham muốn.) 
(16) Trúc Lâm Thiền Điện, 18-7 Canh Tuất (Thứ Tư 19-8-1970). 
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Lời dạy của Đức Đông Phương Chưởng Quản vừa dẫn trên 
khiến chúng ta nhớ tới lời Thầy dạy: 

Điên đảo lòng con nỗi đạo đời 
Đời còn rộn rực luyến mê chơi 
Đạo thì cũng muốn tu thành Phật 
Theo đạo thì con lại tiếc đời.(17)  

Đức Quan Âm Bồ Tát cũng dạy: 

Thiên đàng thì cũng muốn lên 
Tiếc vì sự nghiệp một bên còn nhiều.(18) 

Những người có tâm trạng “bắt cá hai tay” như thế vốn 
không hiếm trong cõi thế gian. Thời Nhị Kỳ Phổ Độ, Đức 
Chúa Giê-su bảo họ “làm tôi hai chủ” (Mát-thêu 6:24).  

Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn dạy: 

Tứ nguyện thiên hạ thái bình 
Tịnh tâm chế động muôn nghìn trái oan.(19) 

Thái bình phải khởi từ trong tâm; nên người xưa khuyên: 

Nhẫn một chút sóng yên gió lặng 
Lùi một bước biển rộng trời cao. 

Đức Vạn Hạnh Thiền Sư dạy: 

“Muốn thế giới được hòa bình, càn khôn được an định thì 
mỗi con người phải hoàn toàn hướng về đạo đức, phải tìm 

                                                        
(17) Đại Thừa Chơn Giáo, đàn 01-9 Bính Tý (1936), bài Nền Tảng 

Cao Đài Đại Đạo. 
(18) Huờn Cung Đàn, 15-5 Ất Tỵ (Thứ Hai 14-6-1965). 
(19) Vĩnh Nguyên Tự, 15-3 Bính Thìn (Thứ Tư 14-4-1976). 

suốt lý uyên thâm của Đạo để an định nội tâm. Khi nội tâm an 
định thì ngoại cảnh dù có xao động cách nào cũng không làm 
cho con người phải đảo điên trong kiếp nạn.” (20) 

Đức Quan Âm Bồ Tát dạy: 

Đã rành hai nẻo giác mê 
Gìn lòng thanh tịnh quay về bổn căn 
Sức người dầu có vạn năng 
Bạt sơn cử đỉnh, nguyệt thăng hải trầm 
Mà không đạo đức lương tâm 
Càng hùng càng bạo, càng thâm càng cuồng 
Bạo cuồng diễn đủ tấn tuồng 
Đấu tranh tàn sát bắt nguồn diệt vong 
Ai ơi! Lòng hãy dặn lòng 
Tham thiền quán định chớ hòng để lơi 
Vô vi sức mạnh của Trời 
Cái tâm mới có, hỡi người học tu! (21) 

Tóm lại, để thực hiện câu “Tứ nguyện thiên hạ thái bình”, 
người môn đệ Cao Đài trước hết cần phải học đạo tu thân, 
trau dồi đạo đức để đem đạo lý phổ truyền khắp nơi, trước 
hết từ trong gia đình rồi đến xóm giềng, thôn lân, rồi rộng ra 
nữa là xã hội quốc gia và toàn thế giới.  

Mỗi người cần tuân thủ những nguyên tắc đạo đức sao 
cho đúng với danh phận của mình trong gia đình cũng như 
ngoài xã hội, tạo nên mối quan hệ tốt đẹp giữa người và 
người. 
                                                        
(20) Trúc Lâm Thiền Điện, 07-02 Tân Hợi (Thứ Tư 03-3-1971). 
(21) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam, 15-6 Giáp 

Dần (Thứ Sáu 02-8-1974). 
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Ngoài ra, phương pháp thiền định công phu cũng giúp cho 
con người an định được nội tâm hay cũng gọi là thái bình nội 
tâm, mang đến cho bản thân và mọi người chung quanh niềm 
an lạc, hạnh phúc. 

Tạm kết thúc đề tài này, chúng ta hãy cùng lắng nghe lời 
dạy vô cùng tha thiết của Đức Chí Tôn Từ Phụ: 

“Các con ơi! Nơi cõi tạm này là lò trui rèn, nắn đúc các bậc 
nguyên căn hạ trần trở nên hàng thánh thiện, mà nơi đây 
cũng là lò hỏa ngục để đốt thiêu những tội lỗi trái đạo. Những 
gì Thầy đã dạy các con cũng như những gì Thầy cùng chư 
Phật Tiên, Thánh Thần đã tiên tri cho các con kể từ ngày khai 
Đạo đến giờ, nó đã thể hiện lần lần với các con trong mọi biến 
chuyển nơi cõi đời này rồi, và còn những gì chưa thể hiện rồi 
đây nó sẽ xảy đến với các con. Các con nhớ ghi lấy để nằm lòng 
và rán lo tu công lập đức để nhờ sự hộ trì của các Đấng cho 
được tồn sinh hầu hưởng cuộc đời thánh đức trong hạnh phúc 
thái hòa. 

Thầy đã nói với các con rằng chỉ có đạo đức mới được tồn 
sinh mà xem Thầy lập đời thượng nguơn thánh đức. Hiện nay 
là trong thời kỳ các con đang chịu sự rèn luyện, giũa mài để 
trở nên hàng thánh đức. Thầy rất hài lòng được thấy các con 
đã kiên tâm trì chí vượt mọi sự nguy hiểm và mọi sự cám dỗ 
của ma vương ác quỷ, để giữ gìn hạnh đạo đến ngày nay (…). 
Thầy hài lòng cho các con và cũng không khỏi chạnh lòng 
thương hại cho những con đã vì quá nặng lòng trần, bị sự cám 
dỗ của ma vương ác quỷ, đã xa Thầy xa Đạo và lại nhơn danh 
Đạo để làm chuyện phi đạo đức. 

Các con là hàng nguyên căn, là hàng Thiên sứ, đã may mắn 
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gặp Đạo trước, giác ngộ trước, hãy thay mặt Thầy cùng hàng 
Tam Giáo đem đạo lý và tình thương đến cho chúng nó, để dìu 
dắt chúng nó lại con đường chánh chơn đạo đức, để hợp 
thành một xã hội đạo đức gương mẫu, hầu phổ độ lớp người 
đang lên, lập thành một đại xã hội đạo đức, bao gồm cả tình 
thương, nhơn nghĩa, bảo tồn. Có như vậy mới mong khỏi cơ 
tận diệt. 

Các con ơi! Dầu các con là hàng giáo phẩm Thiên phong, 
chức sắc, chức việc, dầu các con là hàng môn đồ, tín hữu cũng 
vậy, cũng đồng có nhiệm vụ như nhau. (. . .) Khác nhau là chỉ 
khác ở phương diện, hoàn cảnh và phương tiện, chớ cũng 
đồng chung là con cái của Thầy, đồng chung một sứ mạng 
đem đạo giúp đời, đồng chung một nhiệm vụ là xây dựng một 
cõi thiên đường cực lạc tại thế gian, trong đó lấy tình thương 
đạo đức, lấy lòng bác ái tương thân tương trợ bảo tồn cho 
nhau. 

Các con còn mang thể chất tại cõi hồng trần, các con cần 
phải có những hoàn cảnh thuận tiện, an lạc, thái hòa nơi cõi 
này để các con được an lòng hành đạo tu thân tiến hóa. Các 
con đừng chỉ mong vọng ở phần đắc vị Phật Tiên, Thánh Thần 
mà quên bổn phận các con ở kiếp hiện sinh. Hãy nương vào cõi 
giả này để tạo cái chơn ở cõi vô hình vĩnh cửu.  

(…) 

Các con ơi! Luôn luôn lúc nào và bất cứ ở đâu cũng vậy, các 
con phải kiểm điểm và tâm niệm rằng mình là người có đạo, 
mang một hoài bão cao cả, một lý tưởng cao cả trong sứ 
mạng thế Thiên hành hóa, giáo dân vi thiện, đem đạo cứu đời. 
Mình phải nói gì, phải nghĩ gì, và phải làm gì để thực hiện cái 

hoài bão, lý tưởng của người sứ mạng đó. 

Thầy đã từng dạy các con: Thầy sanh trưởng, bảo tồn các 
con. Thầy đến nước Việt Nam này mở Đạo dạy dỗ các con. 
Thầy không đòi hỏi các con phải làm những gì đem lại riêng 
tư cho Thầy. Thầy luôn luôn dạy các con phải thực hành đạo lý 
cho các con cái của Thầy, nghĩa là phải giác ngộ cho nhau, 
thương yêu dạy dỗ, đùm bọc cho nhau, bảo tồn cho nhau để 
cùng nhau được sống trong cảnh thái hòa, cùng hưởng hạnh 
phúc với nhau mãi mãi, chớ không được thù hằn ganh tỵ, ghen 
ghét hại nhau rồi tự diệt nhau, vì các con là một trong vạn vật 
chúng sinh mà vạn vật chúng sinh là bản thể của Đạo, mà bản 
thể của Đạo tức là bản thể của Thầy. Các con có thương nhau 
tức là các con đã thương Thầy. Nếu các con ghét nhau, chính 
là các con ghét Thầy. Mà Thầy có bao giờ làm gì đến nỗi để các 
con ghét Thầy, có phải vậy hôn các con?” (22) 

Thánh Tòa Vô Vi Huỳnh Quang Sắc 
Chủ Nhật 20-02-2022 

(20-01 Nhâm Dần) 

 

                                                        
(22) Hội Thánh Hậu Giang Minh Chơn Đạo, Thiên Nguyệt Lâm 

Huyền Châu, 14-7 Kỷ Dậu (Thứ Ba 26-8-1969). 
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NGŨ NGUYỆN THÁNH THẤT AN NINH 

1. Dị bản 

Câu nguyện thứ năm có vài dị bản: 

- Lễ Giáo Thường Hành (Đạo Lễ và Gia Lễ), thánh thất Cầu 
Kho và thánh thất Tam Quan (Bình Định, 1939), trang 14 ghi: 
“Ngũ nguyện: siêu độ huyền linh.” 

- Nhựt Thời Kinh (Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên, Bến Tre) 
ghi “Ngũ nguyện thánh đức an ninh” (1948); “Ngũ nguyện 
tịnh thất an ninh” (2000). 

- Giữa thập niên 1960, Giáo Hội Cao Đài Thống Nhất (Sài 
Gòn) đọc “Ngũ nguyện Đại Đạo Quy Nguyên” (1) cho phù hợp 
với mục đích vận động thống nhất đạo Cao Đài. 

- Hay là: Ngũ nguyện thánh tịnh an ninh; Ngũ nguyện 
Thánh Tòa an ninh; Ngũ nguyện gia thất an ninh, v.v… (2) 

2. Từ ngữ 

Ngũ nguyện: Lời cầu nguyện hay lời nguyện hứa thứ năm. 

An ninh: Tình trạng yên ổn, trật tự, không rối loạn. 

                                                        
(1) Đức Lý Giáo Tông, Huờn Cung Đàn, 18-9 Đinh Mùi (Thứ Bảy 21-

10-1967), in trong Đạo Lý số 23 (Sài Gòn 1967, ronéo). 
(2) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, Cao Đài Giáo Lý, tập Hạ 

Tân Sửu (155). Hà Nội: Nxb Tôn Giáo 2021, tr. 105. (Đạt Tường, 
“Lược Sử Bài Kinh Ngũ Nguyện”.) 

Thánh thất: Thánh thất hay thánh tịnh thường được hiểu 
là nơi thờ phượng Đức Chí Tôn và các Đấng thiêng liêng. 

Thánh thất hay thánh tịnh gồm có ba đài: Bát Quái Đài 
tượng trưng cho Bạch Ngọc Kinh là nơi Thầy ngự; Cửu Trùng 
Đài tượng trưng cho vạn linh sanh chúng (từ loài người cho 
đến thú cầm, thảo mộc, khoáng sản); Hiệp Thiên Đài là nơi 
trung gian giữa Cửu Trùng Đài và Bát Quái Đài. Do đó, danh 
từ “thánh thất” mang ý nghĩa rất rộng, không chỉ là nơi thờ 
phượng, cúng kính Đức Chí Tôn Thượng Đế và các Đấng 
thiêng liêng.  

Đức Quan Âm Bồ Tát dạy: 

“Câu nguyện chót là ‘Ngũ nguyện thánh thất an ninh’. 
Thông thường, chư hiền đệ muội hiểu nghĩa rất hẹp là cầu 
nguyện cho thánh thất là chỗ thờ phượng được an ninh. Nếu 
hiểu như vậy thôi thì Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ không cần phải 
nêu câu ấy lên để mà làm chi.” (…) 

“Chư hiền đệ muội phải hiểu như thế này: Thánh thất gồm 
có Bát Quái, Cửu Trùng và Hiệp Thiên Đài. Thánh thất cũng là 
tượng trưng cho hình thể Chí Tôn Đại Từ Phụ, trong đó có cả 
từ Thượng Đế đến vạn linh. Một tổ chức rộng lớn như vậy 
cũng thể hiện cho càn khôn vũ trụ.” (…) 

“Thánh thất cũng tượng trưng cho lớn nhứt là vũ trụ, nhỏ 
nhứt là bản thân cá thể của con người, cho đến từng cá thể 
côn trùng thảo mộc, bò bay máy cựa nữa.” (3) 

Vậy, “Ngũ nguyện thánh thất an ninh” có nghĩa là chúng ta 
cầu nguyện cho toàn cả vũ trụ này được an ninh, cho mọi cá 
                                                        
(3) Minh Lý Thánh Hội, 14-01 Kỷ Dậu (Chủ Nhật 02-3-1969). 
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thể trong vạn linh sanh chúng được an ninh, và cho tất cả 
mọi gia đình, mọi tổ chức xã hội, quốc gia đều được an ninh. 

Vì sao hàng tín hữu Cao Đài hằng ngày đều phải cầu 
nguyện cho vạn loại được an ninh? Bởi lẽ, như lời Đức Quan 
Âm Bồ Tát dạy: 

“Nếu vũ trụ chẳng an ninh, cơ sanh hóa không thể trưởng 
thành. Guồng máy cai trị nhà nước nếu chẳng an ninh thì xáo 
trộn từ đầu não chỉ huy đến hạ tầng quần chúng. Gia đình nếu 
chẳng an ninh thì làm sao an cư, lạc nghiệp, hạnh phúc được? 
Bản thân nếu chẳng an ninh thì đời người như mất hết chín 
phần mười.(4) Như vậy, an ninh là nhu cầu cần thiết cho tất cả 
mọi giới, mọi lãnh vực.” (5) 

Vậy, từ mỗi cá thể con người cho đến gia đình, tổ chức 
ngoài xã hội, đến quốc gia dân tộc và toàn thế giới muốn có 
được an ninh thì phải làm sao? 

Đức Quan Âm Bồ Tát cho chúng ta thấy tấm gương điều 
hành vũ trụ của Đức Thượng Đế: 

“Muốn cho càn khôn vũ trụ, nhựt nguyệt tinh tú được điều 
hòa, Thượng Đế phải nắm giữ quyền pháp, cũng như điều 
hành guồng máy đạo. Nếu không quyền pháp điều hành vận 
chuyển thì các khối tinh cầu trong vòng luân chuyển sẽ đụng 
nhau, thì vũ trụ này mất an ninh.” (6) 

Trong vũ trụ có biết bao nhiêu quả tinh cầu chuyển động 

                                                        
(4) mất hết chín phần mười: Một phần mười sót lại có lẽ chỉ là 

thân xác, nhưng nó bị giày vò, đau khổ, hoặc là “xác không hồn”. 
(5) Minh Lý Thánh Hội, 14-01 Kỷ Dậu (Chủ Nhật 02-3-1969). 
(6) Minh Lý Thánh Hội, 14-01 Kỷ Dậu (Chủ Nhật 02-3-1969). 

giữa không gian, thế mà chúng chẳng bao giờ va chạm nhau. 
Rồi nhật nguyệt xoay vần, ngày đêm sáng tối, bốn mùa tám 
tiết điều hòa, hết xuân đến hạ, hết hạ sang thu, hết thu sang 
đông. Đó là nhờ có Đức Thượng Đế nắm giữ quyền pháp. 

Quyền pháp là tình thương và sự sống. Đức Thượng Đế là 
Đấng tạo dựng nên muôn loài vạn vật bằng tình yêu thương 
bao la rộng khắp với đức hiếu sinh (yêu mến sự sống).  

Quyền pháp cũng là trật tự, kỷ cương, phép tắc, luật lệ 
nghiêm minh chặt chẽ. Càn khôn vũ trụ được an ninh là nhờ 
Đức Thượng Đế nắm giữ quyền pháp để cai quản và điều 
hành. 

Đức Quan Âm Bồ Tát dạy tiếp:  

“Một tổ chức từ nhỏ đến lớn cũng phải có quyền pháp. Còn 
các phần hành của mỗi tổ chức không theo quyền pháp thì tổ 
chức đó bị loạn.” (7) 

Nơi cõi thế gian, hai chữ “tổ chức” có thể hiểu theo nhiều 
cấp độ: Lớn nhất là toàn thế giới nhân loài; nhỏ hơn là từng 
quốc gia dân tộc; nhỏ hơn nữa là từng gia đình, rồi đến từng 
cá thể con người. 

Thế giới chúng ta đang sống bao gồm nhiều quốc gia. 
Muốn cho thế giới được an ninh thì cũng cần phải có quyền 
pháp – đó là tình thương và sự sống khi các quốc gia biết 
xem nhau là anh em trong tinh thần “tứ hải giai huynh đệ” 
(bốn biển đều là anh em), đồng là con cái của Đấng Cha Trời. 
Quyền pháp cũng là trật tự, kỷ cương, phép tắc, luật lệ nên 
cần phải có các tổ chức quốc tế quy định các nguyên tắc, luật 
                                                        
(7) Minh Lý Thánh Hội, 14-01 Kỷ Dậu (Chủ Nhật 02-3-1969). 
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lệ chung gọi là công pháp quốc tế (8) mà – trên nguyên tắc – 
tất cả các quốc gia đều phải tuân thủ để tránh tình trạng 
nước lớn, mạnh ăn hiếp, xâm lăng các nước nhỏ, yếu hơn. 

Tổ chức nhỏ hơn là quốc gia. Quốc gia muốn có an ninh thì 
cũng cần có quyền pháp. Quyền pháp là tình thương và sự 
sống; khi cấp lãnh đạo quốc gia biết thương yêu và chăm lo 
cho muôn dân như con đẻ, thì nhờ thế, nhân dân có được 
cuộc sống ấm no hạnh phúc, quốc gia được an ninh, muôn 
dân cộng hưởng thái bình an lạc. 

Đất nước Việt Nam vào các triều đại đầu nhà Lý rất an 
ninh, hưng thịnh nhờ có các vì vua hiền đức như Lý Thái Tổ, 
Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông. Việt Nam Sử 
Lược của Lệ Thần Trần Trọng Kim (1883-1953) viết:  

Lý Thánh Tông là một ông vua nhân từ, có lòng thương 
dân. Một năm trời làm rét lắm, Thánh Tông bảo những quan 
hầu gần rằng: “Trẫm ở trong cung ăn mặc như thế này còn 
rét, nghĩ những tù phạm giam trong ngục, phải trói buộc, 
cơm không có mà ăn, áo không có mà mặc; vả lại có người 
xét hỏi chưa xong, gian ngay chưa rõ, nhỡ rét quá mà chết thì 
thật là thương lắm.” Nói rồi truyền lấy chăn chiếu cho tù 
nằm, và mỗi ngày cho hai bữa ăn. Một hôm khác, Thánh Tông 
ra ngự ở điện Thiên Khánh xét án, công chúa Động Thiên 
đứng hầu bên cạnh. Thánh Tông chỉ vào công chúa mà bảo 
các quan: “Lòng trẫm yêu dân cũng như yêu con trẫm vậy. 
Hiềm vì trăm họ ngu dại, làm càn phải tội, trẫm lấy làm 

                                                        
(8) Công pháp quốc tế (public international law) nhằm giải quyết 

những mâu thuẫn, xung khắc giữa các nước trong các quan hệ 
chánh trị, kinh tế, văn hóa, khoa học-kỹ thuật, môi trường, v.v… 

thương lắm. Từ rày về sau tội gì cũng giảm nhẹ bớt đi.” 

Vua Thánh Tông có lòng nhân đức như thế, cho nên trăm 
họ mến phục. Trong đời ngài làm vua, ít có giặc giã; quốc gia 
được an ninh.(9) 

Ngược lại, các vì vua kém đức, không biết tu dưỡng bản 
thân và chăm lo yêu thương nhân dân thì lê dân thống khổ, 
giặc loạn nổi nên khắp nơi, quốc gia mất an ninh. Chẳng hạn 
như vua Lý Cao Tông lên ngôi cửu ngũ lúc mới có ba tuổi, 
may nhờ có quan Thái Phó Tô Hiến Thành (1102-1179) là 
bậc hiền thần trung tín, đủ tài thao lược làm nhiếp chính 
giúp vua trị nước an dân. Đến khi Cao Tông lớn lên cầm 
quyền trị nước, thì cứ hay đi săn bắn chơi bời, làm cung xây 
điện, bắt trăm họ phải phục dịch khổ sở. Ngoài biên giới thì 
quân mường thổ bên Tàu sang quấy nhiễu ở phía bắc, người 
Chiêm Thành sang đánh ở phía nam; trong nước thì trộm 
cướp nổi lên như ong dấy. Vua tôi không ai lo nghĩ gì đến 
việc chánh trị, chỉ làm những việc nhũng lạm, mua quan bán 
chức, hà hiếp nhân dân, lấy tiền để làm những việc xa xỉ.(10) 
Triều đại nhà Lý bắt đầu suy tàn từ đấy.  

Đồng bào trong một nước cũng phải biết thương yêu, đùm 
bọc, giúp đỡ lẫn nhau những khi hoạn nạn, thiên tai, đói khổ, 
như câu ca dao Việt Nam từ ngàn xưa:  

Nhiễu điều phủ lấy giá gương 
Người trong một nước phải thương nhau cùng. 

                                                        
(9) Theo Trần Trọng Kim, Việt Nam Sử Lược, Quyển 1, Phần 3, 

Chương IV. 
(10) Theo Việt Nam Sử Lược, Quyển 1, Phần 3, Chương V. 
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Còn khi nói quyền pháp là trật tự, kỷ cương, luật lệ, phép 
tắc, thì xưa nay vốn có câu: “Quốc có quốc pháp; gia có gia 
quy.” Mọi người dân đều tuân thủ hiến pháp và pháp luật thì 
xã hội mới an ninh, trật tự. Chẳng hạn như khi di chuyển trên 
đường phố, người đi bộ hay lái xe cần phải tuân thủ luật giao 
thông. Nếu không tuân hành đúng luật đi đường thì tự mình 
làm mất an ninh cho bản thân và cho người khác. 

Trong một gia đình cũng thế. Gia đình muốn được an ninh, 
hạnh phúc thì người làm chủ gia đình phải nắm quyền pháp. 
Cha mẹ phải thương yêu, tận tụy, hy sinh, chăm lo, nuôi 
dưỡng, dạy dỗ cho con cái nên người tài đức, hữu dụng mai 
sau. Nếu cha mẹ không tuân thủ các quy tắc đạo đức, cha 
không ra cha, mẹ không ra mẹ, cha mẹ không hiền lành, con 
cái không hiếu thảo, cha rượu chè, mẹ cờ bạc, con lêu lổng, 
nghiện ngập rồi về nhà lấy cắp đồ đạc, tiền bạc… thì tất nhiên 
gia đình mất an ninh hoàn toàn. 

Trong một tổ chức tôn giáo, bậc Thiên ân hướng đạo nắm 
giữ quyền pháp có trách nhiệm thương yêu và chăm lo cho 
nhơn sanh về cả hai phương diện nhân sinh và tâm linh. Một 
Giáo Hội, Hội Thánh hay một họ đạo, một thánh thất hay 
thánh tịnh cũng phải có đạo luật, giới cấm, quy điều mà tất cả 
từ hàng chức sắc đến tín đồ đều phải tuân thủ nghiêm nhặt. 
Có như vậy, tổ chức tôn giáo ấy mới an ninh. 

Đức Đệ Nhị Giáo Tông Thượng Trung Nhựt dạy: 

“(M)ột tổ chức giáo hội cần phải có đạo luật, có tân pháp, 
để làm giềng mối cho mọi sự hoạt động. Như cái xe lửa chạy 
trong đường rầy, nếu chạy ra ngoài đường rầy ấy thì sẽ gây 
nên cảnh chết chóc cho đoàn lữ hành trên chuyến xe đó. 

Quyền pháp đạo luật đã có, mỗi một giới lãnh đạo dìu dẫn 
nhơn sanh trong một Giáo Hội hoặc một thánh thất, thánh 
tịnh cũng phải theo lề lối sẵn có mà làm. Nếu làm sai, chẳng 
những riêng cho bản thân mình bị hại mà còn chung cho nhơn 
sanh, tín hữu nữa là khác. 

Vì vậy, khi chấp pháp phải vì đạo nghĩa mà làm; không nên 
vì tư tâm, bản ngã, tự ái, tự tôn. 

Sở dĩ có nhiều cảnh trạng xảy đến lủng củng trong mỗi nội 
bộ, mỗi địa phương, mà người đạo thường gọi là khảo đảo, sự 
thật không ai khảo đảo mình hết, chỉ do sự sai lạc của mình 
đến khảo mình mà thôi. Đó là nội cảnh. Còn một sự khảo đảo 
do ngoại cảnh đưa đến; đó là ngoài ý muốn của người trong 
cảnh. 

Thế nên, khi mở Đạo, Thượng Đế Chí Tôn có nói ‘Thầy đã 
ban cho các con bộ thiết giáp và Thầy cũng thả một bầy hổ 
lang chen lẫn để khảo thí các con.’ Lời ấy không mâu thuẫn 
với lời Tiên Huynh vừa nói. Bởi vì dụng ý của Chí Tôn muốn 
nói rằng bộ thiết giáp đó là đạo với đức, từ nội tâm suy tư đến 
ngoại thể hành động của mỗi giáo đồ, chớ không phải bộ thiết 
giáp chỉ là bộ bạch y vật chất mà các em đang mặc đó.” (11) 

                                                        
(11) Giáo Hội Tiên Thiên Minh Đức, 20-9 Đinh Mùi (Thứ Hai 23-10-

1967). Thông công: Bộ phận Hiệp Thiên Đài Cơ Quan Phổ Thông 
Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam. Theo thánh giáo này, các bậc tiền 
khai lần lượt giáng cơ xưng danh như sau: Đệ Tứ Giáo Tông Tiên 
Thiên Đại Đạo Nguyễn Bửu Tài; Đệ Nhứt Giáo Tông Vô Vi Ngô 
Minh Chiêu; Đệ Nhị Giáo Tông Thượng Trung Nhựt; Đệ Tam Giáo 
Tông Nguyễn Ngọc Tương. (Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, 
Thánh Giáo Sưu Tập Năm Bính Ngọ – Đinh Mùi 1966-1967. Hà 
Nội: Nxb Tôn Giáo 2010, tr. 303, 304, 306, 308.) 
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Đức Hiển Thế Đạo Nhơn dạy không khác: 

“Các em thấy không? Một nước phải có hiến pháp; một 
đoàn thể, một tổ chức cũng phải có nội quy hoặc luật lệ hoặc 
quy điều. Nước có được an bình, thạnh trị là do mỗi người từ 
cấp lãnh đạo đến dân dã, cùng đinh đều tuân hành luật pháp. 

Mỗi đoàn thể dầu đời dầu đạo có được thuận hòa êm ấm, 
vui vẻ đoàn kết hành sự để phát triển là nhờ mỗi hội viên hoặc 
đoàn viên hoặc đạo hữu đều giữ gìn và thực hành nội quy, luật 
pháp. Nếu trái lại, nước phải loạn, đoàn thể phải loạn, rồi ly 
tán. Chỗ ly tán đó là cửa hở cho tà mị chen vào khuấy động. 

Các em đã có tâm, là vốn liếng Thiên phú rồi, nhưng cần 
phải thượng tôn luật pháp hoặc nội quy hành đạo mới khỏi bị 
khảo đảo, vì nội quy là cái đường rầy xe lửa. Nếu xe lửa chạy 
trật đường rầy ắt đâm nhào xuống hố, kéo luôn hành khách 
cùng theo.” (12) 

Trong luật đạo của tôn giáo Cao Đài, chúng ta có Pháp 
Chánh Truyền, Tân Luật, Tứ Đại Điều Quy, và Ngũ Giới Cấm 
làm mối giềng cương kỷ để duy trì trật tự, an ninh trong Hội 
Thánh hay họ đạo. Chẳng hạn, Tứ Đại Điều Quy có quy định 
như sau:  

“Phải tuân lời dạy của bề trên, chẳng hổ chịu cho bực thấp 
hơn điều độ. Lấy lễ hòa người, lỡ lầm lỗi phải ăn năn chịu 
thiệt. Quên mình mà làm nên cho người, giúp người nên đạo. 
Đừng nhớ cừu riêng. Bạc tiền xuất nhập phân minh. Đối với 
trên dưới đừng lờn dể. Trên dạy dưới lấy lễ, dưới gián trên 
đừng thất khiêm cung. Trước mặt sau lưng cũng đồng một 

                                                        
(12) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 01-4 Kỷ Dậu (Thứ Sáu 16-5-1969). 

bực, đừng kỉnh trước rồi khi sau. Đừng thấy đồng đạo tranh 
đua ngồi mà xem không để lời hòa giải. Pháp luật phải tuân. 
Đừng lấy ý riêng mà trái trên dể dưới.” (13) 

Nếu không tuân thủ điều quy dẫn trên thì Hội Thánh hay 
họ đạo sẽ khó duy trì được an ninh trong nội bộ.  

Có lần, Đức Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu giáng đàn, nhận 
xét về thực tế hành đạo tại một số thánh thất như sau: 

“(T)rong Đạo đã có Tân Pháp là kim chỉ nam cho người 
hành sự; Ngũ Giới Cấm, Bát Chánh Đạo và Tứ Đại Điều Quy 
cho người tu thân học đạo. Kể ra cũng có bội phần dễ dãi về kỷ 
luật đối với người tín đồ. 

Khi có lỗi lần thứ nhất, được khuyên lơn cảm hóa cho 
đương sự chừa lỗi. Lần thứ nhì tái phạm bị phê bình, chỉ trích 
và phạt quỳ hương. Lần thứ ba, nếu lỗi còn tái phạm, nặng 
lắm là giáng cấp hoặc trục xuất ra khỏi cửa đạo là cùng. 

Đối với người tín hữu thật tâm muốn tu hành, xem điều 
luật ấy rất nặng nề về mặt tinh thần; trừ khi vô tình, thật ra 
không khi nào muốn cố tâm gây tạo lỗi. 

Trong lúc đó, cũng có hàng tín hữu quá dể duôi, đôi khi 
cũng khinh mạn hoặc bướng bỉnh, xem thường kỷ luật trong 
cửa thánh đường, vì đã tự nghĩ rằng Đạo là từ bi, hỷ xả, luật lệ 
đã rành rạnh, không đến nỗi phải vào trại giáo hóa hoặc khám 
đường. Do sự dễ dãi đó của kỷ luật Đạo, đã gây ra nhiều cảnh 
trạng rất buồn cho người hành đạo. 

Một chức việc hoặc một tín hữu ở một thánh thất, mặc dầu 

                                                        
(13) Tân Luật: Đạo Pháp, Chương V, Điều Thứ Hai Mươi Hai. 
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có sự phân công rành mạch, biên bản ghi chép hẳn hòi, nhưng 
khi vui thì siêng đến chùa thực hành công quả, lúc buồn thì lại 
làm ngơ. Nếu được nhắc nhở năm ba phen, lại chạm lòng tự 
ái, rồi ở nhà luôn, chẳng ai dám làm gì. 

Một người như vậy, nhiều người như vậy, thử hỏi một Ban 
Cai Quản chỉ còn trơ trọi một hai ba người, rồi làm việc với ai? 
(…) 

Đã là một hội trưởng hoặc một chủ thánh thất – sự thật, 
trong đạo Cao Đài không có ai là chủ thánh thất cả – tự xem 
của chùa là của riêng mình, muốn thâu thì thâu, muốn xuất thì 
xuất, sổ sách không được phân minh. Con mắt đạo hữu rất 
tinh vi, khi thấy thâu xuất không được phân minh, dại gì đem 
hành hương cúng chùa thêm nữa cho họ xài. Do đó, thỉnh 
thoảng đưa đến ngân quỹ thánh thất càng ngày càng kiệt quệ, 
mọi công việc bị đình trệ.” (14) 

Trong thời gian vừa qua, tại một vài thánh sở đã xảy ra 
chuyện cãi cọ, xung đột lẫn nhau, thậm chí còn ẩu đả vì hàng 
chức sắc, chức việc không gương mẫu, vi phạm Tứ Đại Điều 
Quy, khiến cho nhơn sanh không nể phục và yêu cầu phế 
truất. Hàng tín hữu cũng không tuân thủ điều quy “Dưới gián 
trên đừng thất khiêm cung”, nên xảy ra tình trạng rối loạn, 
mất trật tự an ninh. Điều đáng buồn là một số tín đồ kém ý 
thức, lại ghi hình những cảnh xung đột, ẩu đả trong đạo mà 
đưa lên mạng xã hội, làm hoen ố danh Thầy danh Đạo. 

Tệ trạng này do đâu mà có? 

Đức Giáo Tông Đại Đạo Thái Bạch Kim Tinh dạy: 

                                                        
(14) Thánh thất Nam Thành, 22-8 Đinh Mùi (Thứ Hai 25-9-1967). 

“(T)hánh đường hiện nay rất nhiều, từ Tòa Thánh, Hội 
Thánh đến thánh thất, thánh tịnh. Đáng lý ra những nơi này 
phải là nơi dùng làm trường đạo giáo dân. Trong lúc đó chỉ có 
một ít hành động; lấy tỷ lệ như những hột cát trong bãi sa mạc.  

Đừng quan niệm xây dựng thánh thất và kiếm được một 
người thủ tự để bốn thời quỳ hương cúng nước là đủ. Thượng 
Đế Chí Tôn không bảo làm việc quá nghèo nàn, ít oi như vậy. 
Vì, như đã nói: Thánh thất là trường giáo dân. Ngoài chỗ thờ 
phượng tôn nghiêm đơn giản, nếu mỗi thánh đường được 
trang trí lộng lẫy huy hoàng, tôn nghiêm tráng lệ mà chung 
quanh vùng đó chưa có nhiều người vào đạo, hiểu đạo, thậm 
chí đến con em trong gia đình hướng đạo cũng không được sự 
dạy dỗ đạo lý, đó là trái với mục đích mở Đạo của Thượng Đế 
Chí Tôn. Vì loài người còn đối xử tệ với nhau, còn độc ác hung 
dữ, xử sự với nhau trái với đạo lý, nên Thượng Đế mới mở Đạo 
để cải tạo tư tưởng. Vì thiếu yếu tố đó [thánh thất là trường 
đạo giáo dân] nên trách gì [tại] một thiểu số địa phương, 
những sự xung đột đối xử lẫn nhau tại vùng thánh địa còn tệ 
hơn là nơi chợ đông.” (15) 

Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn dạy về vai trò quan 
trọng này của thánh thất, thánh tịnh như sau: 

Ngũ nguyện thánh thất bằng an, 
Hai ngày sóc vọng đăng đàn thuyết minh. 
Trấn an tâm đạo nhân sinh, 
Vai trò un đúc đức tin đạo đồng.(16) 

                                                        
(15) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 23-12 Kỷ Dậu (Thứ Sáu 30-01-1970). 
(16) Vĩnh Nguyên Tự, 15-3 Bính Thìn (Thứ Tư 14-4-1976). 
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Do đó, người môn đệ Cao Đài cần ghi nhớ rằng thánh thất, 
thánh tịnh không chỉ là nơi thờ phượng Đức Thượng Đế cùng 
các Đấng thiêng liêng mà còn phải là nơi tổ chức các sinh 
hoạt tu học và hành đạo nhằm phổ độ nhơn sanh, ích chúng 
lợi dân. 

Bởi thế, có lần Đức Quan Âm Bồ Tát giải thích ý nghĩa của 
hai chữ thánh thất như sau: 

“Thánh thất là nhà thánh. Hễ nhà thánh là nhà của chư 
thánh hội họp, thảo luận mọi việc theo thánh ý để hành thánh 
sự đúng theo tôn chỉ Đại Đạo. Đừng tưởng rằng mình còn 
phàm trần nhục thể, không khi nào dám nghĩ đến nghĩa ấy. Vì 
người tín hữu mà hằng ngày thảo luận, âu lo việc làm theo 
thánh ý, mở mang được thánh tâm để thực hành được thánh 
sự, đó là thánh tại phàm rồi còn gì nữa. 

(...) Chỉ e rằng mình ở trong nhà thánh, nhưng ý còn phàm 
phu tục tử, hờn giận ghen ghét đố kỵ, ố nhơn thắng kỷ,(17) nói 
việc chẳng lành, làm việc chẳng lành, như vậy mới không xứng 
đáng mà chớ.” (18) 

Do đó, người tu phải luôn tự nhắc nhở mình tu thân lập 
đức để hành đạo độ đời, mới xứng đáng là người được ở 
trong nhà thánh. Hễ vào thánh thất, thánh tịnh thì nhớ mình 
đang tập làm Thánh, đang làm việc của Hiền Thánh, nên hãy 
ráng cẩn thận từng lời nói, cử chỉ, hành vi.  

                                                        
(17) ố nhơn thắng kỷ: Ghét người khác (ố nhơn) vì họ vượt trội 

hơn mình (thắng kỷ). 
(18) Thánh thất Tây Thành, 12-3 Kỷ Dậu (Thứ Hai 28-4-1969). – mà 

chớ: Từ Việt cổ, nghĩa là chắc như vậy, quả như vậy, không thể 
khác hơn. 

Cá nhân mỗi người tín hữu Cao Đài cũng là một tiểu thánh 
thất. Muốn cho tiểu thánh thất này được an ninh thì mỗi 
người hãy biết thương yêu chính bản thân mình, lo cho thân 
xác này được khỏe mạnh để có đủ điều kiện tu học và hành 
đạo độ đời, lập công bồi đức hầu có thể tiến hóa tâm linh lên 
các cõi cao hơn sau khi trút bỏ phàm thân nhục thể của một 
kiếp được may mắn làm người.  

Trong mỗi con người đều có một chủ nhơn ông (ông chủ) 
nắm giữ quyền pháp – đó là lương tri, lương năng mà 
Thượng Đế đã phát ban cho mỗi người để điều khiển thất 
tình lục dục tuân theo những nguyên tắc đạo đức.  

Nếu không tuân thủ những nguyên tắc đạo đức như Ngũ 
Giới Cấm chẳng hạn, thì bản thân sẽ mất an ninh. Người 
phạm giới sát sanh ắt có ngày phải đền trả bằng bệnh tật hay 
thân mạng của mình. Người phạm giới du đạo (trộm cắp) hay 
tà dâm ắt bị người khác oán ghét, đánh đập hoặc pháp luật 
xét xử, tù tội, còn khiến gia đình tan nát, mất hạnh phúc. 
Người phạm giới tửu nhục, say sưa vô độ thì mất tư cách con 
người, bệnh tật phát sinh, gia đình cũng mất an ninh. Người 
phạm giới vọng ngữ (thất tín, bội ước) sẽ bị mất uy tín, 
không còn được người khác tin tưởng; hoặc nói những lời ác 
độc, đòn xóc hai đầu, thêu dệt, ắt gây thù chuốc oán, bị người 
khác khinh rẻ.(19) 

Đức Quan Âm Bồ Tát dạy: 

“Chư hiền đệ muội là người tầm đạo tu thân, cũng hoài 

                                                        
(19) Những vi phạm nói trên thuộc về thập ác nghiệp (mười nghiệp 

dữ, gồm có: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, dối trá, nói hai lưỡi, nói 
tục tĩu, nói trây, tham lam, sân giận, không theo chánh kiến). 
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vọng an ninh. Nếu thậm đa tửu nhục thì ngũ tạng lục phủ mất 
an ninh. Nếu thậm đa sắc dục thì bản thân cũng mất an ninh. 
(…) 

Trên đường đạo hoặc đường đời cũng thế, nào khác chi đâu. 
Mọi sự kiện xảy đến cho mình, đa số là tự mình gây nên, chỉ 
thiểu số từ ngoại cảnh đưa đến mà thôi. Cái ngoại cảnh ấy cũng 
do ảnh hưởng phần nội tâm mà ra, chớ không hoàn toàn là rủi 
ro từ đâu đưa đến. Nếu thiếu đức, ngoại cảnh mới xâm vào. 

Chư hiền đệ muội thử nghĩ: Có bao giờ những người chân 
tu đạo đức mà lại gặp những bạn tửu nhục, đạo tặc đến rủ 
ren? Hay trái lại, có bao giờ những người đổ bác, đạo tặc mà 
có người bạn văn nhân, sĩ khí đến bao giờ? Như vậy là nội tâm 
mỗi người được thuần chân, đúng đắn sẽ có ngoại cảnh an 
lành, tốt đẹp trợ duyên. Nội tâm sẵn dành chỗ phụng thờ 
Thượng Đế, hoài bão những việc làm của Thượng Đế, thì 
không còn chỗ nào trống để tà mị lấn chen. 

(…) 

Nói như vậy để những ai là người tu thân lập đức, hành 
đạo độ đời nên hiểu cương vị của mình mà làm cho đúng mức 
của nó. Hễ tu thì phải làm cho đúng nghĩa của người tu. Nếu 
làm sai tôn chỉ, mục đích của nó, đó là tự mình làm mất an 
ninh cho mình cũng như cho tập thể. Dầu có nguyện năm bảy 
trăm câu cũng chẳng ích gì, lựa là một câu.” (20) 

Theo lời dạy của Đức Quan Âm Bồ Tát, thánh thất còn bao 
gồm cả những cá thể nhỏ bé hơn con người: 

                                                        
(20) Minh Lý Thánh Hội, 14-01 Kỷ Dậu (Chủ Nhật 02-3-1969). – lựa 

là: Nói chi là. 

“Thánh thất cũng tượng trưng cho lớn nhứt là vũ trụ, nhỏ 
nhứt là bản thân cá thể của con người, cho đến từng cá thể 
côn trùng thảo mộc, bò bay máy cựa nữa.” (21) 

Khi nói đến côn trùng thảo mộc là nói đến môi trường 
sinh sống của vạn loài trên thế gian. Đấng Tạo Hóa tạo ra 
muôn loài vạn vật với đức hiếu sinh nên đã ban cho đầy đủ 
phương tiện để bảo tồn sự sống của vạn loại như khí trời để 
thở, nước để uống và sinh hoạt, các loài thảo mộc vừa là thực 
phẩm nuôi dưỡng thân thể, vừa là lương dược trị bệnh, cùng 
với các quy luật tự nhiên cân bằng sinh thái hoặc hóa sanh 
phát triển, v.v... Nếu con người không tuân thủ các quy luật 
tự nhiên này thì sẽ làm cho các sinh vật bé nhỏ mất an ninh 
và môi trường sống của con người cũng trở nên mất an ninh. 
Ví dụ: 

– Ngày nay, với sự phát triển của nền công nghiệp hiện 
đại, khí thải từ các nhà máy cũng như các phương tiện giao 
thông đã làm thủng tầng ozon, gây ra các tác hại cho sức 
khỏe con người như: ung thư da, hình thành khối u ác tính, 
các bệnh về mắt. Việc suy giảm tầng ozon cũng làm hủy hoại 
các sinh vật nhỏ, làm mất cân bằng hệ sinh thái động vật lẫn 
thực vật biển và làm giảm khả năng sinh sản của chúng. Quá 
trình phát triển và thành phần dinh dưỡng của thảm thực vật 
cũng bị suy giảm do hiện tượng này.(22) 

– Các loài thực vật xưa nay vốn được thụ phấn tự nhiên 
nhờ các loài côn trùng hút mật bay từ hoa đực sang hoa cái 

                                                        
(21) Minh Lý Thánh Hội, 14-01 Kỷ Dậu (Chủ Nhật 02-3-1969). 
(22) Tầng Ozon Là Gì? Tác Hại Của Hiện Tượng Thủng Tầng Ozon. 

(https://xulychatthai.com.vn) 



 

DIỆU NGUYÊN − 93 47  94 − TÌM HIỂU NGŨ NGUYỆN 
 

như bướm, ong ruồi, ong mật… Thế nhưng, ngày nay các loài 
sinh vật bé nhỏ này bị sụt giảm số lượng một cách trầm 
trọng (từ 10% đến 30% mỗi năm trên thế giới), làm đe dọa 
việc sản xuất lương thực toàn cầu cũng như sự cân bằng của 
hệ sinh thái. Nguyên nhân là do con người lạm dụng thuốc 
trừ sâu, và sự suy giảm đa dạng sinh học của thực vật có hoa 
do con người tàn phá các thảm thực vật thiên nhiên để chỉ 
trồng (độc canh) những giống cây mang lại lợi nhuận cao.  

– Ngày nay, con người không chỉ ăn thịt heo, bò, dê, gà… 
mà còn ăn nhiều loài động vật khác, kể cả các loài côn trùng. 
Nhiều nơi, con người săn bắt vô tội vạ các loài rắn để ăn thịt, 
ngâm rượu, lột da… làm mất cân bằng hệ sinh thái, khiến cho 
các loài chuột phát triển, phá hoại mùa màng, lương thực. 

Một vài ví dụ nêu trên cho thấy: Nếu con người không có ý 
thức tuân thủ các quy luật tự nhiên do Tạo Hóa đã định sẵn 
thì con người đã tự phá hủy môi trường mình đang sống, làm 
mất an ninh cho chính mình và cho cả các loài côn trùng, 
thảo mộc bé nhỏ nữa. 

Tóm lại, hằng ngày trong mỗi thời cúng, khi đọc câu “Ngũ 
nguyện thánh thất an ninh”, người môn đệ Cao Đài không chỉ 
cầu nguyện riêng cho thánh thất, thánh tịnh mình được an 
ninh mà chính là cầu nguyện cho cả thế giới nhân loại, cho 
quốc gia, cho các tổ chức xã hội, cho các tổ chức tôn giáo, cho 
gia đình mình và cho bản thân mình được an ninh.  

Muốn được an ninh, mỗi tổ chức dù lớn hay nhỏ cần phải 
thực hành quyền pháp. Quyền pháp là tình thương và sự 
sống, mà cũng là trật tự, kỷ cương, phép tắc, luật lệ chặt chẽ, 
nghiêm minh. 

Ngoài việc cầu xin ở tha lực (các Đấng thiêng liêng), mỗi 
người môn đệ Cao Đài còn phải ý thức cố gắng tu thân lập 
đức cho xứng đáng là một vị thánh tại phàm trần, bởi lẽ 
thánh thất hay thánh tịnh không chỉ là nơi thờ phượng Đức 
Chí Tôn mà còn là nhà thánh, là nơi chư thánh (gồm các tín 
đồ, chức việc, chức sắc) hội họp để bàn thánh sự theo đúng 
thánh ý hầu phổ độ nhơn sanh, hoằng khai Đại Đạo, xây dựng 
thái bình cho thiên hạ.  

Hơn nữa, mỗi người cũng là một tiểu thánh thất trong đó 
có Thượng Đế nội tại ngự trị nơi tâm thanh tịnh. Khi nguyện 
cầu thánh thất an ninh, người môn đệ Cao Đài ý thức giữ gìn 
cho thân tâm mình được khỏe mạnh, trong sạch, tịnh khiết, 
không buông lung theo thất tình lục dục để tu luyện, lập công 
bồi đức ngõ hầu đạt đến sự tiến hóa tâm linh hay giải thoát 
khỏi luân hồi sinh tử.  

Người môn đệ Cao Đài còn cần có ý thức bảo vệ môi 
trường,(23) bảo vệ các loài côn trùng thảo mộc bé nhỏ theo 
đúng quy luật tự nhiên chứ không vì lợi nhuận ích kỷ mà phá 
hoại môi trường, làm cho cuộc sống của con người và muôn 
loài vạn vật mất an ninh. 
                                                        
(23) Môi trường là toàn bộ những điều kiện tự nhiên và xã hội để 

con người và các sinh vật khác tồn tại, phát triển; là sự kết hợp 
toàn bộ hoàn cảnh hoặc điều kiện bên ngoài có ảnh hưởng tới sự 
tồn tại, phát triển của con người và các sinh vật khác. Bảo vệ 
môi trường là những hoạt động nhằm giữ gìn sự trong lành, 
sạch đẹp của môi trường; giúp cân bằng hệ sinh thái và cải thiện 
môi trường sống của con người và các sinh vật khác bằng cách 
ngăn chặn, phòng ngừa, khắc phục các hậu quả xấu do thiên tai 
và con người gây ra ảnh hưởng xấu đến môi trường. Bảo vệ môi 
trường chính là bảo vệ cuộc sống chúng ta. 
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3. Thay lời kết 

Ngũ nguyện gồm năm câu riêng biệt; thế nhưng, dù là 
nguyện cầu cho Đại Đạo được hoằng khai hay phổ độ chúng 
sanh, nguyện xin được xá tội hay thiên hạ được thái bình, 
thánh thất được an ninh thì chung quy vẫn chỉ có một lý: Đó 
là nhắc nhở hàng môn đệ Cao Đài phải luôn nỗ lực tu thân 
lập đức, hy thân phụng sự phổ độ nhơn sanh với lòng khoan 
dung tha thứ và một tình thương yêu bao la rộng khắp. 

Để tóm tắt ý nghĩa năm câu Ngũ Nguyện, xin mượn lời dạy 
của Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn như sau: 

Nhứt nguyện Đại Đạo hoằng khai, 
Vì đời nào ngại chông gai dữ lành. 
Nhì nguyện phổ độ chúng sanh, 
Quyết đem hoằng hóa đạo lành giáo dân. 
Tam nguyện tha tội bản thân, 
Khoan dung phá chấp cõi trần vô minh. 
Tứ nguyện thiên hạ thái bình, 
Tịnh tâm chế động muôn nghìn trái oan. 
Ngũ nguyện thánh thất bằng an, 
Hai ngày sóc vọng đăng đàn thuyết minh. 
Trấn an tâm đạo nhân sinh, 
Vai trò un đúc đức tin đạo đồng.(24) 

Thánh Tòa Vô Vi Huỳnh Quang Sắc 
Chủ Nhật 10-4-2022 

(10-3 Nhâm Dần) 

                                                        
(24) Vĩnh Nguyên Tự, 15-3 Bính Thìn (Thứ Tư 14-4-1976). 
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CHƯƠNG TRÌNH CHUNG TAY ẤN TỐNG KINH SÁCH ĐẠI ĐẠO 

NHÌN LẠI MƯỜI BỐN NĂM ẤN TỐNG 
THÁNG 6-2008 / THÁNG 6-2022 

Cộng dồn tới tháng 4-2021, sau 
ngót mười ba năm phụng sự, 
Chương Trình Chung Tay Ấn Tống 
đã in được: 

172 đầu sách 
945.602 bản in 
124.509.000 trang 

NĂM THỨ MƯỜI BỐN (tháng 4-2021 / tháng 5-2022) 

NHAN ĐỀ KINH SÁCH ĐÃ ẤN TỐNG Trang Số bản in Số trang in 
130/1964-70. TÌM HIỂU TH. TR. TRUNG HƯNG (1964-70) 184 800 147.200 

134-1. CHUYỆN ĐẠO BÌNH DÂN 96 1.200 115.200 

135-1. BỒI DƯỠNG PHỔ TẾ XUÂN TÂN SỬU (2021) 104 1.000 104.000 

136-1. NÓI VỚI MỘT NGƯỜI 112 1.000 112.000 

137-1. GIA ĐÌNH ĐẠO ĐỨC THEO GIÁO LÝ CAO ĐÀI 64 1.000 64.000 

138-1. TÌM HIỂU BÀI KINH HỖN ĐỘN TÔN SƯ 120 1.000 120.000 

140-1. TÌM HIỂU BÁT NHÃ TÂM KINH 144 1.000 144.000 

141-1. TÌM HIỂU NGŨ NGUYỆN  104 1.200 124.800 

142-1. DƯỚI MÁI TRƯỜNG ĐẠO 80 800 64.000 

ĐẠO UYỂN 39. THU 2021 144 1,000 144,000 

ĐẠO UYỂN 40. ĐÔNG 2021 144 800 115.200 

ĐẠO UYỂN 41. XUÂN 2021 144 800 115.200 

ĐẠO UYỂN 42. HẠ 2022 144 1.000 144.000 

– Tạm cộng dồn tới tháng 5-2022, sau ngót mười bốn 
năm phụng sự, Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách 
Đại Đạo đã in được tổng cộng: 185 đầu sách; 958.202 bản 
in; 126.021.800 trang.  

* Đức THẦN OAI VIỄN TRẤN QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN dạy 

(ngày 02-11 Tân Mùi, Thứ Năm 10-12-1931): “Phàm người tu hành 

mà đặt đặng một bộ kinh sám khuyên chúng làm lành thì người 

ấy đặng thành Tiên. Còn người văn chương quân tử mà làm đặng 

một pho sách dạy chúng luân thường đạo lý thì người ấy đặng 

thành Thánh.” (Chiếu Minh Đàn, Tam Nguơn Giác Thế. Cần Thơ: 

Nhà in Phương Nam, tiền bối Cao Triều Trực ấn tống, tr. 36.) 

* Đức GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO THÁI BẠCH KIM TINH dạy: “Hơn 

một lần, Bần Đạo có nói rằng bố thí thực phẩm cho người đói lòng 

là một nghĩa cử từ thiện có phước đức công quả, nhưng bố thí lời 
đạo đức để giác ngộ người đói kém về mặt tinh thần lại càng 

phúc đức, công quả trọng đại hơn.” (Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 

ngày 23-12 Kỷ Dậu, Thứ Sáu 30-01-1970.) 

– Từ năm 2020 đến nay, hiền hữu Hoài Cổ đã giúp chuyển 
tất cả sách in giấy thành bản PDF; sau đó, quý nữ tu quản trị 
website THƯ VIỆN HẠC TRẮNG (Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý 
Đại Đạo) cũng như quý hiền hữu quản trị website TAM GIÁO 
ĐỒNG NGUYÊN lần lượt tải lên hai websites này, thuận tiện 
phục vụ miễn phí, rộng khắp quý đạo hữu, đạo tâm gần xa. 

Chương Trình Chung Tay Ấn Tống kỉnh thành biết ơn tất 
cả quý ân nhân đã trợ duyên, giúp đỡ nhiều mặt để Chương 
Trình dù khả năng hạn hẹp vẫn có thể góp phần nhỏ bé vào 
công cuộc phổ thông giáo lý Cao Đài suốt mười bốn năm nay.  

Chúng con cầu nguyện Thầy Mẹ ban ơn lành phúc huệ đến 
tất cả các ân nhân cũng như gia đình và cửu huyền thất tổ 
những vị chúng con luôn mãi mang ơn. 

Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. 
Nam mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. 
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Lão ước gì mỗi một người đạo tâm nên luôn 
luôn tụng đọc thánh huấn cho được thấm nhuần thì 
thấy con đường tận độ của Thầy. Dầu không tham 
thiền nhập định cũng được chứng ngộ đạo quả. 

Đức CÁI THIÊN CỔ PHẬT 
Trung Hưng Bửu Tòa 
04-01 Canh Tý (Chủ Nhật 31-01-1960) 

* 

(M)ỗi ngày phải chừa một giờ để đọc thánh kinh 
hiền truyện. 

Đức GIÁO TÔNG VÔ VI ĐẠI ĐẠO 
Vạn Quốc Tự, 15-11 Ất Tỵ (Thứ Ba 07-12-1965) 

* 

Tu phải học hiểu qua giáo lý 
Giáo lý là kim chỉ hướng Nam 
Cho con nhập thánh siêu phàm 
Khỏi vòng luân chuyển con tằm nhộng tơ. 

Học cho hiểu bến bờ mê giác 
Học cho thông thiện ác đọa siêu 
Học nhiều con sẽ hiểu nhiều 
Hiểu hành càng kỹ càng siêu thoát về. 

Đức VÔ CỰC TỪ TÔN DIÊU TRÌ KIM MẪU 
Thánh tịnh Kim Thành Long 
18-02 Quý Sửu (Thứ Năm 22-3-1973) 

 
 

CHƯƠNG TRÌNH CHUNG TAY ẤN TỐNG KINH SÁCH ĐẠI ĐẠO 
Liên kết Nxb Tôn Giáo và Nxb Hồng Đức (Hà Nội) từ tháng 6-2008. 

Sách thuộc TỦ SÁCH VĂN HỌC ĐẠI ĐẠO được đánh dấu * 

*142-1. DƯỚI MÁI TRƯỜNG ĐẠO. Sử Kiến Nguyên, 2022. 
141-1. TÌM HIỂU NGŨ NGUYỆN. Diệu Nguyên, 2022. 
140-1. TÌM HIỂU BÁT NHÃ TÂM KINH. Lê Anh Minh, 2022. 
139-1. BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG PHỔ TẾ XUÂN 2022. Cơ Quan Phổ Tế HT Truyền Giáo Cao Đài. 
138-1. TÌM HIỂU BÀI KINH HỖN ĐỘN TÔN SƯ. Huệ Khải, 2022. 
137-1. GIA ĐÌNH ĐẠO ĐỨC THEO GIÁO LÝ CAO ĐÀI / The Virtuous Family as Viewed by 

Caodaism. Huệ Khải, 2021. 
*136-1. NÓI VỚI MỘT NGƯỜI. Huỳnh Văn Mười (thơ ), 2021. 
135-1. BỒI DƯỠNG PHỔ TẾ XUÂN 2021. Cơ Quan Phổ Tế HT Truyền Giáo Cao Đài, 2021. 
*134-1. CHUYỆN ĐẠO BÌNH DÂN. Lev Tolstoy, Huệ Khải dịch, 2021. 
133-1. GÓP NHẶT LỜI QUÊ. Diệu Nguyên, 2020. 
132-1. DI LẠC CHƠN KINH SƠ GIẢI / Preliminary Explanation of Maitreya True Sutra, Huệ Khải, 

Lê Anh Minh, 2020. 
131-1. MINH ĐỨC KIM NGÔN. Minh Đức Nho Giáo Đại Đạo, 2020. 
130/1961-1963. TÌM HIỂU THÁNH TRUYỀN TRUNG HƯNG - NĂM TÂN SỬU, QUÝ MÃO (1961, 

1963). Huệ Khải chú thích, 2021. 
130/1960. TÌM HIỂU THÁNH TRUYỀN TRUNG HƯNG - NĂM CANH TÝ. Huệ Khải chú thích, 2021. 
130/1959. TÌM HIỂU THÁNH TRUYỀN TRUNG HƯNG - NĂM KỶ HỢI. Huệ Khải chú thích, 2020. 
*129-1. VIẾT TRƯỚC HIÊN NHÀ. Nguyễn Quốc Huân (thơ), 2020. 
*128-1. NƠI NÀO THƯƠNG YÊU THÌ CÓ THẦY. Lev Tolstoy, Huệ Khải dịch, 2019. 
*127-1. CÓ NHỮNG MÙA SAO. Huệ Khải, 2019. | 126-1. NHƯ HOA NỞ MUỘN. Huệ Khải, 2019. 
125-1. PHÚC ÂM KỂ LẠI THEO R.F. WILSON. Huệ Khải, 2019. 
124-1. THÁNH THI TRÍCH LỤC. Diệu Nguyên, 2019. 
123-1. SƠ KHẢO THUẬT NGỮ ĐẠO CHÚA TRONG ĐẠO CAO ĐÀI / A Preliminary Survey of Some 

Christian Terms Used in Caodaism. Huệ Khải, 2019. 
*122-1. VÚT MỘT ĐƯỜNG MÂY. H. Khải, 2018. | *121-1. TẤM LÒNG MỘT NGƯỜI THẦY. H. Khải, 2018. 
120-1. ÁNH SÁNG CỦA TRẦN GIAN. Diệu Nguyên, 2018. 
119-1. PHAN THANH GIẢN XƯA VÀ NAY. Huệ Khải, 2018. 
*118-1. ĐỌC LẠI CHUYỆN GIẢI BUỒN. Huệ Khải, 2018. 
117-1. SỰ NGHIỆP TRUNG HƯNG. Phạm Văn Liêm, 2018. 
116-1. MỘT SỐ TỪ VIỆT CỔ TRONG KINH MINH LÝ ĐẠO VÀ PHẬT GIÁO HÒA HẢO. Huệ Khải, 2018. 
115-1. CON ĐƯỜNG ĐẾN VỚI CAO ĐÀI. Huệ Khải kết tập, 2018. 
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*114-1. GỞI LẠI CHO ĐỜI. Huệ Khải, 2018. 
113-1. Ý THỨC HỆ CAO ĐÀI / The Caodai Ideology. Huệ Khải, 2017. 
112-1. CÁI ĐẸP THEO MỸ HỌC CAO ĐÀI / Beauty in Terms of the Caodai Aesthetics. Huệ Khải, 2017. 
111-1. TÂM LÝ NGƯỜI ĐẠO CAO ĐÀI / The Psychology of Caodaists. Huệ Khải, 2017. 
110-2. MỘT THOÁNG CAO ĐÀI / Brief Glimpses into Caodaism. Huệ Khải, 2017, 2018. 
*109-1. ÁI HOA KHÔNG CÒN NỮA. Lê Anh Minh, 2017. | *108-1. AI ĐO LÒNG BIỂN. H. Khải, 2017.  
*107-1. CAO CAO DÁNG NÚI. Huệ Khải, 2017. | *106-1. MỎNG MẢNH TƠ TRỜI. Huệ Khải, 2017.  
*105-1. SỐNG ĐẸP LÀ SỐNG ĐẠO. Huệ Khải, 2017. 
*104-1. MỎNG CÁNH CHUỒN CHUỒN. Trần Dã Sơn (thơ), 2017. 
103-1. HÀNH TRẠNG TIỀN KHAI LÊ VĂN TRUNG 1876-1934. Huệ Khải, 2017. 
102-1. ĐƯỜNG VỀ THẦY. Đức Thuần, 2017. | 101-1. GIỮ LỬA CHO NHAU. Huệ Khải, 2016. 
100-1. ĐÔI ĐIỀU VỀ BÌNH GIẢNG THÁNH GIÁO. Huệ Khải, 2016. 
099-1. TRONG THỜI ĐẠI CHÚNG TA VỚI TÂM TÌNH MỘT TÍN HỮU CAO ĐÀI / Nostra Aetate in a 

Caodai Believer’s Sentiment. Huệ Khải, 2016. 
*098-1. GIỮA CHỐN TA BÀ. Huỳnh Văn Mười (thơ ), 2015.  
*097-1. GỞI NGƯỜI ÁO TRẮNG. Trần Dã Sơn (thơ), 2015. 
096-1. ĐỐI THOẠI LIÊN TÔN GIÁO TỪ GÓC NHÌN MỘT TÍN HỮU CAO ĐÀI / Interfaith Dialogues as 

Viewed by a Caodai Believer. Huệ Khải, 2015.  
095-1. HÀNH TRẠNG TIỀN KHAI NGUYỄN NGỌC TƯƠNG 1881-1951. Huệ Khải, 2016. 
094-1. LƯỢC SỬ ĐẠO CAO ĐÀI: KHAI MINH ĐẠI ĐẠO 1926 / A Concise Caodai History: The 1926 

Inauguration. Huệ Khải, 2015. 
093-1. LƯỢC SỬ ĐẠO CAO ĐÀI: THỜI TIỀM ẨN 1920-1926 / A Concise Caodai History: The 

Earliest Beginnings 1920-1926. Huệ Khải, 2017. 
092-1. HỒNG ÂN TẬN ĐỘ. Phạm Văn Liêm, 2016. 
091-1. LỊCH SỬ THÁNH THẤT CAO ĐÀI THỦ ĐÔ HÀ NỘI. Huệ Khải, 2015. 
090-1. MINH THIỆN CHƠN KINH. Thánh tịnh Ngọc Linh, 2015. 
089-1. ĐẠO CAO ĐÀI TRONG ĐỜI SỐNG CÔNG CHÚNG / Caodaism in Public Life. Thiện Quang, 

Huệ Khải, 2015. 
088-1. MINH GIÁO THÁNH TRUYỀN. Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên, 2015. 
*087-1. NGỌN NẾN NÀO KHÔNG TẮT. Huệ Khải, 2015. 
086-1. MẤY NHÁNH RỒI SAU CŨNG MỘT NHÀ. Phạm Văn Liêm, 2014. 
085-1. GIA ĐÌNH TRONG TÂN LUẬT CAO ĐÀI / Family in the Caodai New Law. Huệ Khải, 2014. 
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